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KỶ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG VÙNG MỎ 25/4 (1955 - 2025): 
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG 

Tối 25/4/2025, tại Quảng trường 12/11 TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức 
Chương trình Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955 - 2025), với chủ đề “Vùng mỏ 
bất khuất - Khát vọng hùng cường”. 

 
Các đại biểu tham dự Chương trình kỷ niệm 70 năm Giải phóng Vùng mỏ 25/4 

(1955-2025) 
Dự chương trình có các đồng chí: Lê Thành 

Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Ấn, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 
các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương 
của tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách 
mạng, Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, 
Anh hùng Lao động qua các thời kỳ. Lãnh đạo 
Tập đoàn TKV có các đồng chí: Ngô Hoàng 
Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập 
đoàn; Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn; 
Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; 
Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực, 

điều hành Đảng bộ Than Quảng Ninh; lãnh đạo 
các đơn vị thành viên TKV; đông đảo nhân dân 
và công nhân lao động ngành Than… 

 
Các đại biểu tham dự Chương trình 

Chương trình Kỷ niệm 70 năm Giải phóng 
Vùng mỏ được tổ chức trong không khí chào 
mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam - Thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2025), 
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được tường thuật trực tiếp trên sóng QTV1 Trung 
tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và một số Đài 
PT-TH tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 
Đ/c Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Ấn, 
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong tổ chức phong trào cách mạng 
công nhân Vùng mỏ đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, nổi bật là cuộc tổng bãi công của hơn 3 
vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936 và ngày Giải phóng 
Vùng mỏ 25/4/1955 - mở đầu một kỷ nguyên 
phát triển mới của Vùng mỏ Anh hùng. Chương 
trình kỷ niệm không chỉ là dịp để toàn tỉnh tưởng 
nhớ, tri ân các thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh 
vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn khơi dậy 
mạnh mẽ niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên 
trong mỗi người dân Quảng Ninh hôm nay. 

Nhìn lại chặng đường 70 năm kể từ ngày 
Vùng mỏ được giải phóng, đã phải đối mặt với 
không ít những thách thức, khó khăn và thăng 
trầm do chiến tranh tàn phá trong thời kỳ chống 
thực dân Pháp, chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 
ương; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, 
ngành Trung ương; kế thừa truyền thống “Kỷ luật 
và Đồng tâm”, các thế hệ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt 
qua khó khăn, thách thức và giành được những 
thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính 
tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào 
sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, 

đổi mới và phát triển đất nước. 
Quá trình 70 năm qua, ngành Than đã có 

nhiều đóng góp trong công cuộc chiến đấu bảo vệ 
Vùng mỏ, xây dựng phát triển kinh tế và ngày 
nay vẫn là ngành kinh tế có vai trò quan trọng, 
đóng góp phần lớn cho thu ngân sách tỉnh, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng 
Ninh và Đất nước. 

 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan, đoàn viên thanh 

niên Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV 
vinh dự đại diện cho thế trẻ phát biểu tại buổi lễ 

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị 
Thanh Loan, đoàn viên thanh niên Công ty CP 
Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV vinh dự đại diện 
cho thế trẻ phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn, tự hào 
đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc xương 
máu, chiến đấu anh dũng mang lại độc lập, tự do 
và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Thế 
hệ trẻ ngày nay nguyện tiếp bước truyền thống 
cha anh, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò xung 
kích, sáng tạo, tiên phong xây dựng tỉnh Quảng 
Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xây 
dựng ngành Than phát triển bền vững. 

Tại Lễ kỷ niệm, một chương trình nghệ thuật 
đặc sắc được dàn dựng công phu đến từ hơn 400 
diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ, trong đó có nhiều nghệ 
sĩ, ca sĩ nổi tiếng là người Quảng Ninh, như 
NSND Quang Thọ, ca sỹ Tuấn Anh, Hồ Quỳnh 
Hương, Ngọc Anh…, tham gia chương trình có 
125 nam nữ diễn viên là CNLĐ các đơn vị trong 
TKV tham gia biểu diễn gồm Than Hòn Gai, Cao 
Sơn, Thống Nhất, Đèo Nai - Cọc Sáu và Tuyển 
than Cửa Ông. 
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Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: 
Ký ức Vùng mỏ; Đất nước trọn niềm vui 

và Bừng sáng miền đất mỏ 

 

 

 
Hình ảnh những người thợ mỏ bất khuất 
trong chiến đấu, miệt mài trong lao động 

sản xuất với sự tham gia của các diễn viên 
là công nhân lao động TKV 

Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, 
đảng viên, nhân dân, công nhân lao động ngành 
Than và du khách tham dự, để lại nhiều ấn tượng, 
niềm vui hân hoan phấn khởi, tự hào trong lòng 
mỗi người dân Vùng mỏ trong ngày Kỷ niệm 70 
năm Giải phóng Vùng mỏ và được khép lại bằng 
màn bắn pháo hoa đẹp mắt. 

 
 

 
Đông đảo các CCB, cán bộ, đảng viên, CNLĐ 

ngành Than, người dân đến tham dự Lễ kỷ niệm 

 
Màn pháo hoa rực rỡ tại Chương trình kỷ niệm 
70 năm Giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955-2025) 

 

Theo http://vinacomin.vn 
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50 NĂM ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975: 
KHÁT VỌNG TIẾP BƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM THẾ HỆ HÔM NAY 

50 năm đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối nhưng âm vang của Đại thắng mùa 
Xuân 1975 vẫn như đang thổn thức trong từng nhịp đập của đất nước Việt Nam yêu dấu. 

 
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã làm 
nên kỳ tích lịch sử: cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 
Chí Minh thần tốc, táo bạo, bất ngờ và quyết 
thắng. Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, các mũi tiến 
công đồng loạt nổ súng, cùng với sức mạnh nổi 
dậy của quần chúng ở nội và ngoại thành Sài Gòn 
- Gia Định. Chỉ sau ít ngày chiến đấu quả cảm, 
ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và đi 
lên chủ nghĩa xã hội cho đất nước ta. 

Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là chiến 
công vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, 
mà còn là biểu tượng rực rỡ của ý chí quật cường, 
lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Chiến thắng ấy đã khẳng định vị thế 
Việt Nam trên bản đồ thế giới, góp phần làm thất 
bại chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc, 
và trở thành nguồn cảm hứng lớn cho phong trào 
giải phóng dân tộc trên khắp năm châu. 
Để có được hòa bình, tự do hôm nay, biết bao thế 
hệ đã ngã xuống, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến 
địa, viết nên bản hùng ca bất tử. Máu đào của các 
anh hùng liệt sĩ đã tưới tắm cho những mùa xuân 
bất diệt của dân tộc. 

Hôm nay, nhìn lại những chặng đường đã 
qua mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động 
Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin luôn 
tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng ấy 
và nhận thức sâu sắc rằng, vinh quang hôm nay 
là kết quả của máu xương và sự hy sinh không 
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tiếc thân mình của các thế hệ đi trước. Chính điều 
đó thắp sáng ngọn lửa tự hào, ý chí vươn lên 
trong mỗi trái tim của người cán bộ, công nhân 
Công ty Tuyển than Hòn Gai. Kỷ niệm 50 năm 
Đại thắng mùa Xuân 1975 cũng là dịp để mỗi 
người tự soi lại mình để xứng đáng với truyền 
thống vẻ vang ấy. Trong dòng chảy đổi mới, hội 
nhập và phát triển, tập thể CBCNV Công ty 
Tuyển than Hòn Gai càng nỗ lực không ngừng, 
phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững 
mạnh. 

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển 
than Hòn Gai lần thứ XXXI, Đại hội Đảng bộ 
Tập đoàn TKV lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 
2030, toàn thể CBCNV Công ty phấn đấu đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong 
lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi công trình, mỗi tấn 
than làm ra hôm nay không chỉ là thành quả lao 
động, mà còn là sự tri ân gửi đến những người đã 
ngã xuống cho đất nước trường tồn. 

 Trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc 
tế, thế hệ CBCNV ngành Than - Khoáng sản Việt 
Nam nói chung, Tuyển than Hòn Gai nói riêng, 
càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình: giữ 
vững niềm tin vào con đường cách mạng, tiếp tục 
bồi đắp tinh thần yêu nước, đổi mới tư duy, sáng 
tạo trong hành động, vững bước xây dựng quê 
hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

50 năm nhìn lại, niềm tự hào quá khứ chính 
là điểm tựa cho khát vọng tương lai. Mỗi cán bộ, 
đảng viên, người lao động Công ty Tuyển than 
Hòn Gai hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, tiếp 

bước cha anh, khẳng định tầm vóc và trí tuệ của 
người thợ mỏ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 
Đ/c Nhữ Thị Hà, công nhân Phân xưởng 

Sàng tuyển, tham gia trong hàng ngũ 
nữ quân nhân thuộc Khối lực lượng gìn giữ 
hòa bình LHQ diễu binh Kỷ niệm 50 năm 

Ngày giải phóng miền Nam 

Đặc biệt, nhân dịp trọng đại này, Công ty 
Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin vinh dự có 
đồng chí Nhữ Thị Hà, công nhân Phân xưởng 
Sàng tuyển, được lựa chọn tham gia vào đội hình 
Khối Quân kỳ, trong hàng ngũ nữ quân nhân 
thuộc Khối lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp 
quốc diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2025). Đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn 
của cá nhân đồng chí Nhữ Thị Hà mà còn là niềm 
tự hào chung của toàn thể CBCNV Công ty 
Tuyển than Hòn Gai, khẳng định tinh thần yêu 
nước, ý chí, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ 
hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và gìn 
giữ hòa bình cho đất nước Việt Nam. 

 
Theo http://vinacomin.vn 
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QUÝ I NĂM 2025, TKV SẢN XUẤT 10,5 TRIỆU TẤN THAN NGUYÊN KHAI 
Sáng ngày 04/4/2025, Tập đoàn tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất 

tháng 4/2025 tại 2 điểm cầu Trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội và Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh. 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị. 

 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến 

điều hành sản xuất tháng 4/2025 

 
Điểm cầu Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh 

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, tháng 
3/2025, với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh 
đạo Tập đoàn, sự nỗ lực, đẩy mạnh sản xuất của 
các đơn vị, các chỉ tiêu kế hoạch chính hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.  

Sản lượng than nguyên khai sản xuất 
đạt 3,98 triệu tấn, bằng 113% KH; than sạch sản 

xuất đạt 3,56 triệu tấn, bằng 101,8% KH; tiêu thụ 
4,98 triệu tấn, bằng 100% KH; bóc đất đá dự kiến 
đạt 16,15 triệu tấn, bằng 114% KH; đào lò dự 
kiến đạt 25,46 nghìn mét, bằng 111% KH. 

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi dự kiến 
đạt 127,8 nghìn tấn, dự kiến tiêu thụ 165 nghìn 
tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 11,7 nghìn tấn, 
bằng 106% kế hoạch, sản xuất 2,65 nghìn tấn 
đồng tấm; 625 tấn kẽm thỏi; 16,3 nghìn tấn tinh 
quặng sắt. 

Dự kiến sản xuất 1,09 tỷ kWh điện bằng 
107% KH. Ngoài ra, sản xuất 7,5 nghìn tấn thuốc 
nổ, bằng 107% KH, tiêu thụ 9,7 nghìn tấn; Sản 
xuất 16,1 nghìn tấn Nitrat Amon; tiêu thụ 17,9 
nghìn tấn, bằng 103% kế hoạch. 

Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch 
điều hành, đã đưa doanh thu tổng số toàn Tập 
đoàn trong tháng 3/2025 dự kiến đạt 17,94 nghìn 
tỷ đồng. Lũy kế 03 tháng đầu năm toàn TKV dự 
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kiến đạt 44,34 nghìn tỷ đồng, bằng 113% so với 
cùng kỳ năm 2024. 

Các chỉ tiêu chính của Tập đoàn TKV quý I 
năm 2025 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch 
đã đề ra, cung cấp than cho sản xuất điện đảm 
bảo tiến độ, đảm bảo an toàn hệ thống điện cho 
phát điện các tháng mùa khô; khai thác tối đa sản 
lượng than khoáng sản kết hợp với điều hành 
nhập khẩu than hợp lý, đáp ứng nhu cầu than, 
khoáng sản cho các khách hàng góp phần đóng 
góp tăng trưởng GDP chung cho cả nước. 

Thực hiện 03 tháng đầu năm 2025: tiêu thụ 
12,71 triệu tấn than, trong đó than cho sản xuất 
điện đạt 10,8 triệu tấn; than sạch sản xuất 10,05 
triệu tấn và sản xuất 10,5 triệu tấn than nguyên 
khai. Bóc đất đá dự kiến đạt 38,92 triệu m3; 
64,78 nghìn mét đào lò. Alumin sản xuất 03 
tháng đạt 382,7 nghìn tấn; tiêu thụ 348,26 nghìn 
tấn; sản xuất 30,15 nghìn tấn tinh quặng đồng; 
1.978 tấn kẽm thỏi; 8.240 tấn đồng tấm; 37.453 
tấn tinh quặng sắt; sản xuất điện đạt 2,81 tỷ kWh. 
Bên cạnh đó, sản xuất 20,43 nghìn tấn thuốc nổ, 
tiêu thụ 27,29 nghìn tấn; dự kiến đạt 40,05 nghìn 
tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 30,67 nghìn tấn. 

 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn 

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Bước vào tháng 4 và quý II năm 2025, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với doanh 
nghiệp nhà nước về “nhiệm vụ, giải pháp góp 
phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững”, TKV đã chủ động rà 
soát kế hoạch sản xuất than, tập trung chế biến 
than từ đất đá lẫn than, tăng tối đa sản lượng khai 
thác. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đánh giá cao sự cố 
gắng của tập thể người lao động, CBNV Tập 
đoàn  cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 
Triển khai nhiệm vụ tháng 4 và toàn quý II năm 
2025, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu Cơ quan 
điều hành Tập đoàn và các đơn vị thực hiện tốt 
các chỉ đạo của Đảng ủy TKV, HĐTV Tập đoàn, 
phát huy các kết quả đã đạt được, giữ vững kỷ 
luật điều hành, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đặt 
ra; đẩy cao các chỉ tiêu SXKD, đặc biệt là sản 
xuất than và sản phẩm alumin, chủ động nắm bắt, 
phân tích thị trường; đối với sản xuất than cần lập 
kế hoạch điều hành đất đá lẫn than để hoạt động 
hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác phòng 
chống mưa bão, tăng cường kiểm tra giám sát, 
đảm bảo an toàn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư, phân loại, giải quyết dứt điểm các dự án 
tồn đọng, gia hạn giấy phép khai thác, phối hợp 
chặt chẽ với các địa phương nơi có hoạt động sản 
xuất kinh doanh của TKV; quản lý kỹ thuật khai 
thác và cơ điện vận tải, nghiên cứu áp dụng khoa 
học công nghệ mới, tăng cường hợp tác quốc tế; 
tiếp tục chăm lo thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, 
chế độ mang đặc thù của TKV; duy trì tốt công 
tác hỗ trợ an sinh xã hội... 

Theo http://vinacomin.vn 
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ, ĐÁP ỨNG CHO SẢN XUẤT CỦA TKV 
Chiều 7/3/2025, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh (TKV), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 

Nguyễn Văn Tuân chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 2 tháng 
đầu năm, triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2025 của Khối Cơ khí TKV. 

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân chủ trì Hội nghị 

Theo báo cáo của Ban Cơ điện - Vận tải (Ban 
CV), hoạt động SXKD của Cơ khí TKV tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ 
TKV, Đảng bộ TQN và Cơ quan điều hành Tập 
đoàn; nhu cầu thị trường trong TKV giữ tính ổn 
định ở mức cao để đáp ứng kế hoạch sản xuất 
than, khoáng sản với sản lượng tăng cao; một số 
đơn vị Cơ khí trong nhiều năm liên tiếp gặp khó 
khăn đã được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm chỉ 
đạo và các Ban chuyên môn tích cực hỗ trợ để 
cùng chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn trong SXKD. 

Năm 2024, các đơn vị trong Khối Cơ khí 
TKV đã nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch 
SXKD, khắc phục các khó khăn, hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, tổng doanh thu của 
khối Cơ khí TKV (11 đơn vị) năm 2024 đạt 
5.652,6 tỷ đồng, đạt 113,1% KH năm và bằng 

99,9% so với giá trị thực hiện năm 2023; trong 
đó doanh thu của 5 đơn vị trực thuộc TKV đạt 
3.150,6 tỷ, đạt 115% KH năm và bằng 99,5% 
doanh thu thực hiện năm 2023. Năm 2024, có 
9/11 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu doanh thu kế hoạch. Đáng chú ý, doanh 
thu bán ngoài của toàn Khối Cơ khí năm 2024 đạt 
trên 310 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 6,8% trên giá trị 
doanh thu sản xuất, cao hơn giá trị thực hiện năm 
2023. 

Một số chỉ tiêu hiện vật cơ bản của Cơ khí 
TKV trong năm 2024: Chế tạo và tiêu thụ 4.135 
tấn thiết bị; chế tạo 16.365 tấn phụ tùng; cán thép 
và gia công vì chống lò 90.000 tấn; sửa chữa 
trung, đại tu 89 xe đại xa và 90 xe trung xa, 151 
xe gạt, máy xúc và các thiết bị các loại khác… 
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Trưởng Ban CV Lê Quang Hà đánh giá 

tình hình hoạt động SXKD 2 tháng đầu năm, 
triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch 

năm 2025 của Khối Cơ khí TKV 

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, lũy kế 
doanh thu của Khối Cơ khí TKV 2 tháng đầu năm 
đạt 714,6 tỷ đồng/KH năm 5.055,8 tỷ đồng, đạt 
14,1% KH năm và bằng 91,5% doanh thu cùng 
kỳ năm 2024; trong đó 5 đơn vị Cơ khí trực thuộc 
TKV chi phối lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 404,8 
tỷ đồng/KH năm 2.785 tỷ đồng, đạt 14,5% KH 
năm… 

Cơ khí TKV đề ra mục tiêu năm 2025 tiếp 
tục đảm bảo an toàn lao động; đầu tư, cải thiện 
điều kiện làm việc, môi trường lao động, chăm lo 
đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống tinh thần 
cho người lao động; phấn đấu hoàn thành vượt 
mức kế hoạch doanh thu điều chỉnh (tăng 6% so 
với đầu năm), phấn đấu đạt 110% so với kế hoạch 
đầu năm và không thấp hơn doanh thu sản xuất 
cơ khí năm 2024; đảm bảo nguồn cung thép SVP 
cho sản xuất toàn Tập đoàn... 

Tại hội nghị, các đơn vị và các Ban chuyên 
môn Tập đoàn đã tham gia các nội dung về công 
tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, phối hợp thực 
hiện kế hoạch SXKD; công tác thị trường; đầu tư 
đổi mới thiết bị, công nghệ; nghiên cứu chế tạo 
các sản phẩm mới; sử dụng vật tư, phụ tùng, sản 
phẩm trong ngành; công tác quản lý, mua sắm vật 
tư đầu vào... 

 

 

 
Các đơn vị Cơ khí TKV 

tham gia các nội dung liên quan  

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn 

Tuân kết luận, chỉ đạo các đơn vị Cơ khí TKV 
phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới công nghệ, 

thiết bị đáp ứng cho sản xuất 
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Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Nguyễn Văn Tuân ghi nhận, biểu dương 
những nỗ lực, cố gắng và kết quả SXKD của các 
đơn vị Cơ khí TKV trong năm 2024, đóng góp 
quan trọng vào kết quả chung của toàn Tập đoàn. 
Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, thách 
thức trong sản xuất cơ khí và nhấn mạnh, Tập 
đoàn luôn xác định vai trò quan trọng của Cơ khí 
TKV và tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho 
Cơ khí TKV ổn định, phát triển. Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn chỉ đạo, các đơn vị Cơ khí TKV 
bám sát kế hoạch PHKD và chỉ đạo của Tập 
đoàn, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, 
quy định của TKV; phát huy nội lực, tiếp tục đổi 
mới công nghệ, thiết bị đáp ứng cho sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ; 
mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, tăng tỷ 
trọng doanh thu ngoài ngành không thấp hơn 
10% tổng giá trị doanh thu; nâng cao năng lực 
sản xuất, sửa chữa, chế tạo, nghiên cứu chế tạo 
các sản phẩm mới, đẩy mạnh sản xuất cơ khí, đáp 
ứng cho sản xuất của TKV; phấn đấu hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 
2025. 

 
Năm 2024, Công ty Cổ phần Chế tạo máy - 
Vinacomin đạt doanh thu trên 2,2 nghìn tỷ 

đồng, bằng 120,2% KHN; sản xuất thép cán đạt 
trên 115,3 nghìn tấn, bằng 128% KH năm 

 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin 

hoàn thiện dây chuyền lắp ráp xe tải KAMAZ 
cung cấp cho khách hàng 

Theo http://vinacomin.vn 
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ĐOÀN THANH NIÊN TKV VÀ ĐOÀN THAN QUẢNG NINH 
PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2025 

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 94 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025). Sáng ngày 02/3/2025, tại mặt 
bằng sân công nghiệp +35 Khe Chàm II/IV Công ty Than Hạ Long, Đoàn TN Tập đoàn TKV 
phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2025. 

 
Bí thư Đoàn Thanh niên TKV Nguyễn Văn Thuấn phát động Tháng Thanh niên năm 2025 

 
Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TN 

TKV và Đoàn TQN ký cam kết thực hiện 
các mục tiêu thi đua Tháng Thanh niên 2025 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 2025, Đoàn TN Tập 

đoàn TKV phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh 
phát động Tháng Thanh niên 2025 với những nội 
dung trọng tâm như: 100% cơ sở Đoàn trực thuộc 
xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả phong trào 
thi đua; phấn đấu đảm nhận và hoàn thành 1.200 
công trình thanh niên các cấp, 20 đề tài nghiên 
cứu khoa học, 1.150 sáng kiến, giải pháp trong 
lao động, sản xuất kinh doanh; toàn Đoàn thực 
hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện”; 
phấn đấu hiến tặng ít nhất 1.800 đơn vị máu; 
100% cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả Nghị 
quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ năm 2025; 
kế hoạch liên tịch số 15-KHLT/ĐTQN-ĐTKV 
ngày 15/6/2023 về phong trào “Thanh niên với 
công tác bảo vệ môi trường”; phấn đấu trồng mới 
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200.000 cây xanh; phấn đấu toàn Đoàn giới thiệu 
ít nhất 520 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng… 

 
Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TN TKV 
và Đoàn TQN thể hiện quyết tâm, đoàn kết 
thực hiện tốt Tháng Thanh niên năm 2025  

Bày tỏ sự vui mừng và khẳng định ý nghĩa 
to lớn của chương trình phát động năm nay, đồng 
chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng uỷ Tập đoàn đề nghị Đoàn TN TKV và 
Đoàn TQN cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc tập 
trung trí tuệ để có những giải pháp hoạt động phù 
hợp với đặc thù của đơn vị, theo từng thời điểm; 
nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN 
về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đoàn viên 
thanh niên trong doanh nghiệp. Thông qua các 
phong trào hành động cách mạng đào tạo, bồi 
dưỡng, lựa chọn những cá nhân ưu tú nhất, giới 
thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Giữ mối liên hệ 
mật thiết với tổ chức Đoàn tại địa phương trong 
các hoạt động phong trào thanh niên; giữ mối 
quan hệ công tác với chuyên môn, công đoàn và 
hệ thống chính trị cùng cấp để phối hợp tổ chức, 
triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua 
lao động sản xuất hiệu quả. 

Đồng chí tin tưởng với tinh thần nhiệt huyết, 
sáng tạo và sự quyết tâm của tuổi trẻ, thời gian 
tới đây, Đoàn TN TKV, Đoàn TQN sẽ có nhiều 
phong trào thiết thực, hoạt động ý nghĩa, đóng 
góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 
TKV, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng 
phát triển bền vững. 

 
Đoàn TN TKV và Đoàn TQN trao các phần quà 
cho đoàn viên xuất sắc trong lao động sản xuất, 

đảm bảo ngày công cao, thu nhập cao 

 
Các đại biểu lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, 

Đảng ủy Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN, 
Công đoàn TKV, Công ty Than Hạ Long… 

tham dự chương trình phát động 

Cũng tại buổi phát động, 20 phần quà được 
trao nhằm động viên các bạn đoàn viên xuất sắc 
trong lao động sản xuất, đảm bảo ngày công cao, 
thu nhập cao của Công ty Than Hạ Long tiếp tục 
nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.
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PHỤ NỮ THAN - KHOÁNG SẢN DUYÊN DÁNG ÁO DÀI BÊN BỜ DI SẢN 
Sáng 8/3/2025, tại Quảng trường 30/10, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhân dịp kỷ niệm 

115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 - 2025), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ 
chức Chương trình Ngày hội áo dài Than - Khoáng sản với Chủ đề “Phụ nữ Than - Khoáng 
sản duyên dáng áo dài bên bờ Di sản”. 

 
Các đại biểu và gần 1.200 nữ CNVCLĐ dự chương trình 

Dự chương trình có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại biểu 
Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Về phía 
TKV có các đồng chí: Khuất Mạnh Thắng, Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV; Lê Thanh 
Xuân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí 
Thành viên HĐTV Tập đoàn, Ban lãnh đạo điều 
hành, Công đoàn TKV, Đảng ủy TQN, Đoàn TN 
TKV, Đoàn TQN; lãnh đạo các đơn vị thành viên 
TKV và đông đảo người dân TP. Hạ Long…; đặc 
biệt là gần 1.200 nữ CNLĐ đại diện gần 20.000 
nữ CNLĐ toàn Tập đoàn tham dự chương trình. 
Đây cũng là hoạt động chào mừng 95 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 
2025); chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2025 - 2030; hưởng ứng hoạt động “Áo dài - 
Di sản văn hóa Việt Nam” và “Tuần lễ áo dài” 

năm 2025 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phát động. 

Chương trình đồng diễn áo dài với sự tham 
gia của 1.100 nữ CNVCLĐ Tập đoàn với 21 
khối, mỗi khối 50 người (riêng khối cán bộ Công 
đoàn TKV là 100 người) theo 3 chủ đề: “Than - 
Khoáng sản Việt Nam khát vọng kỷ nguyên 
mới”; “Sắc màu Di sản” và “Việt Nam quê hương 
tươi đẹp”, với trang phục áo dài đa sắc màu, rực 
rỡ tỏa sáng trong màn đồng diễn áo dài, diễu hành 
trên cung đường bao biển bên Vịnh Hạ Long, 
cung đường đẹp nhất Việt Nam, niềm tự hào của 
nhân dân Quảng Ninh. Trong trang phục áo dài 
truyền thống, với các vẻ đẹp của nữ CNVCLĐ 
TKV đã thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, hiện đại 
cũng như tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp áo dài truyền 
thống Việt Nam bên bờ Di sản. Tiếp sau đó là 
phần Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam tại 
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Quảng trường 30/10 TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh, là điểm nhấn của toàn bộ chương trình với 
sự tham gia của 60 nữ CNVCLĐ, đại diện các 
đơn vị trong toàn Tập đoàn. 

 
Đ/c Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn 

TKV, Trưởng Ban tổ chức chương trình 
phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị 
Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh, 
chương trình nhằm nâng cao nhận thức và tạo 
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong nữ đoàn viên, 
người lao động về giá trị văn hóa truyền thống và 
đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam. Qua đó, 
tôn vinh nét đẹp và giá trị của áo dài Việt Nam 
trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách 
nhiệm trong nữ CNVCLĐ, góp phần bảo tồn, gìn 
giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
của trang phục áo dài - biểu tượng của Văn hóa 
Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để nữ cán 
bộ, đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, 
đơn vị trong Tập đoàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi 
học hỏi kinh nghiệm hoạt động, tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch 
Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó 
TGĐ Tập đoàn Trần Hải Bình - Trưởng Ban vì 
sự tiến bộ của phụ nữ Tập đoàn đã gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất đến nữ CB, CNLĐ Tập đoàn 
nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và bày tỏ trân 
trọng và đánh giá cao nữ CNVCLĐ TKV với gần 
20.000 người, chiếm hơn 20% tổng số CB, 
CNLĐ toàn Tập đoàn, đã có những đóng góp 

quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ 
và xây dựng TKV lớn mạnh như ngày nay và xây 
dựng phong trào nữ CNLĐ phát triển. Đặc biệt, 
với sự kiện tổ chức Chương trình Ngày hội Áo 
dài Than - Khoáng sản Việt Nam bên bờ Vịnh Hạ 
Long đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh, vẻ 
đẹp của nữ CNLĐ TKV, góp phần làm đẹp thêm 
hình ảnh của phụ nữ ngành Than - Khoáng sản 
nói riêng, Phụ nữ Việt Nam nói chung. Đồng 
thời, mong muốn nữ CNVCLĐ TKV tiếp tục 
phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của 
thợ mỏ, truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - 
Trung hậu - Đảm đang”, năng động, sáng tạo, tự 
tin tỏa sáng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực 
hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ 
nữ Việt Nam thời đại mới”. 

 
Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ 

Việt Nam mong muốn nữ CNVCLĐ TKV tiếp tục 
phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, 
tự tin tỏa sáng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

 
Phó TGĐ Tập đoàn Trần Hải Bình - Trưởng 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tập đoàn 
phát biểu chúc mừng đánh giá cao 

những đóng góp của nữ CNVCLĐ TKV 
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Chương trình đồng diễn áo dài với sự tham gia của 1.100 nữ CNVCLĐ Tập đoàn 

với 21 khối trên cung đường bao biển bên Vịnh Hạ Long, cung đường đẹp nhất Việt Nam 



TIN TỨC  
 

16   BẢN TIN KHOA HỌC CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG - MỎ Số 2/2025 (Số 49) 

 

 

 
Nữ CNVCLĐ duyên dáng, tự tin tỏa sáng với phần trình diễn trang phục áo dài Việt Nam 

bên bờ di sản Vịnh Hạ Long

 
Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng nữ CNVCLĐ 

Tập đoàn nhân kỷ niệm 115 năm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 12 giải 
B, 9 giải A cho phần đồng diễn áo dài, diễu hành 
trên cung đường bao biển bên Vịnh Hạ Long của 
1.100 nữ CNVCLĐ TKV; trao 20 giải C, 20 giải 
B, 20 giải A cho 60 nữ CNVCLĐ tham gia phần 
Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam. Ngoài ra, 
Ban tổ chức còn trao 03 giải phụ của nhà tài trợ 
cho các cá nhân, mỗi giải 01 bộ áo dài trị giá 15 
triệu đồng.
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Trao giải A, B chương trình đồng diễn áo dài của 21 khối với 1.100 nữ CNVCLĐ tham gia 

 

 
Trao giải trình diễn trang phục áo dài Việt Nam của 60 nữ CNVCLĐ 

Chương trình Ngày hội áo dài Than - Khoáng sản với Chủ đề “Phụ nữ Than - Khoáng sản duyên 
dáng áo dài bên bờ Di sản” thành công tốt đẹp. 

Theo http://vinacomin.vn 
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VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM 
TRONG HƠI THỞ KHỐI CƠ KHÍ TKV 

Lê Thanh Bình – Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin được dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới những 
người phụ nữ Việt Nam – những bông hoa kiêu hãnh giữa cuộc sống đời thường. Và trong đại 
gia đình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), những bông hoa ấy càng 
thêm rực rỡ và mạnh mẽ khi khoác lên mình màu áo xanh của ngành cơ khí – ngành “hậu 
phương” thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, phục vụ trực tiếp cho công cuộc khai thác tài nguyên, 
làm giàu cho đất nước. 

 
Nữ công nhân, viên chức, lao động Công ty Than Hòn Gai “Đồng hành cùng thợ lò” 

Người phụ nữ Việt – Biểu tượng của bản lĩnh 
và yêu thương 

Từ ngàn xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt 
Nam đã gắn liền với sự đảm đang, hy sinh, dịu 
dàng mà kiên cường. Từ những bà Trưng, bà 
Triệu cưỡi voi đánh giặc đến những mẹ Suốt, chị 
Út Tịch trong thời kháng chiến, vẻ đẹp của người 
phụ nữ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn tỏa 
sáng bởi lòng yêu nước, đức hy sinh và trái tim 
nhân hậu. 

Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, 
phụ nữ Việt không chỉ giỏi việc nhà mà còn giỏi 

việc nước. Họ hiện diện ở mọi lĩnh vực – giáo 
dục, y tế, công nghệ, quốc phòng, công nghiệp 
nặng – và ở đâu cũng tỏa sáng bằng trí tuệ, sự tận 
tụy và bản lĩnh vững vàng. 
Phụ nữ TKV – Những bông hoa thép giữa 
vùng than - khoáng 

Trong đại gia đình TKV – nơi từng khối 
than, từng tấn quặng đều gắn với mồ hôi và công 
sức của hàng vạn con người – hình ảnh người phụ 
nữ lại càng thêm đáng trân quý. Họ không chỉ là 
những cán bộ văn phòng, kỹ sư công nghệ, cán 
bộ quản lý mà còn là những người lao động trực 
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tiếp tại nhà máy, công trường, xưởng cơ khí. Ở 
bất cứ vị trí nào, người phụ nữ TKV đều thể hiện 
tinh thần trách nhiệm, sự tỉ mỉ, chính xác và cả 
một tình yêu nghề sâu sắc. 

Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” – 
truyền thống quý báu của giai cấp công nhân 
vùng mỏ, những người phụ nữ nơi đây không 
ngừng rèn luyện, học tập, đóng góp trí tuệ cho sự 
phát triển bền vững của Tập đoàn. 
Người phụ nữ cơ khí – Ánh lửa lặng thầm nơi 
xưởng máy 

Cơ khí là ngành đặc thù nặng nhọc, khô 
khan, nhiều dầu mỡ, sắt thép và đòi hỏi sự bền bỉ, 
chính xác cao. Trong môi trường ấy, người ta 
thường mặc định đó là thế giới của đàn ông. Thế 
nhưng, có một lớp những người phụ nữ – những 
“bông hồng thép” – vẫn ngày ngày miệt mài làm 
việc trong các xưởng chế tạo, phòng thiết kế, dây 
chuyền gia công, kiểm định kỹ thuật. 

 
Chị Nguyễn Thị Thúy, thợ nguội bậc 5/5, 

Công ty CP Chế tạo Máy trong ca sản xuất 

Tại các đơn vị thuộc khối cơ khí TKV như 
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin, 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, 
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin…, 
người ta không khó để bắt gặp những nữ kỹ sư 
đang lập trình máy CNC, thiết kế bản vẽ 3D, 

kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí hoặc trực 
tiếp tham gia chế tạo, lắp ráp thiết bị cho mỏ hầm 
lò, sàng tuyển, vận tải than… 

Họ không cần nói nhiều, bởi chính sản phẩm 
cơ khí do họ góp phần tạo ra – từ một bộ bánh 
răng, thiết bị nâng hạ đến một hệ thống băng tải 
dài hàng trăm mét – chính là lời khẳng định rõ 
nhất về trí tuệ và nghị lực của người phụ nữ TKV 
trong lĩnh vực đặc thù này. 
Lặng thầm – Kiên cường – Toả sáng 

Không phô trương, không cần ồn ào, người 
phụ nữ cơ khí TKV vẫn lặng thầm tỏa sáng theo 
cách riêng của mình – bằng tinh thần trách nhiệm, 
đức tính cần cù, lòng say mê lao động và khát 
vọng đóng góp cho ngành Than – Khoáng sản 
ngày một phát triển. 

Trong tim họ luôn cháy lên “ngọn lửa” đam 
mê nghề nghiệp, giữ trọn vẹn vai trò người mẹ, 
người vợ trong gia đình nhưng cũng đầy bản lĩnh 
trên mặt trận sản xuất. 

 
Phụ nữ Than - Khoáng tỏa sáng 

bên bờ di sản Vịnh Hạ Long 

Kính chúc toàn thể chị em phụ nữ ngành 
Than – Khoáng sản Việt Nam nói chung, chị em 
khối cơ khí TKV nói riêng – một ngày 8/3 tràn 
ngập niềm vui, hạnh phúc và luôn là những ngọn 
lửa ấm áp, là điểm tựa tin cậy trong hành trình 
phát triển bền vững của TKV! 
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GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 
CỦA GIÀN CHỐNG THỦY LỰC CHỐNG VƯỢT TRƯỚC 

TẠI KHU VỰC NGÃ BA LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA MỎ THAN HẦM LÒ 

TS. Lê Thanh Bình, TS. Lê Văn Lợi, TS. Phùng Khắc Sỹ 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin 

Tóm tắt: Trong các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
(TKV), khu vực ngã ba giữa lò chợ cơ giới hóa và các đường lò dọc vỉa vận tải, thông gió là vị trí 
chịu tác động phức tạp của áp lực mỏ, đồng thời có không gian làm việc hạn chế và bố trí nhiều thiết 
bị cơ giới hóa. Hiện nay, công tác chống giữ tại khu vực này chủ yếu vẫn sử dụng các giải pháp truyền 
thống, bộc lộ nhiều hạn chế về mức độ cơ giới hóa, hiệu quả chống giữ liên tục và an toàn lao động. 
Tiếp nối các nghiên cứu trước về hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ khu vực 
ngã ba lò chợ, bài báo này tập trung trình bày giải pháp kết cấu và nguyên lý làm việc của giàn chống 
thủy lực chống vượt trước, làm cơ sở cho các bước thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm trong điều 
kiện khai thác thực tế. 
Từ khóa: Giàn chống thủy lực; chống vượt trước; kết cấu mô-đun; nguyên lý làm việc; lò chợ cơ giới 
hóa. 
1. Đặt vấn đề 

Trong bài báo thứ nhất [1], nhóm tác giả đã 
phân tích hiện trạng chống giữ khu vực ngã ba lò 
chợ cơ giới hóa tại các mỏ than hầm lò thuộc 
TKV và chỉ ra những hạn chế cơ bản của các giải 
pháp chống giữ truyền thống. Trên cơ sở đó, các 
yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ 
chuyên dụng đã được xác định nhằm nâng cao 
mức độ cơ giới hóa, bảo đảm an toàn và hiệu quả 
khai thác. 

Bài báo này tiếp tục làm rõ giải pháp kỹ thuật 
cụ thể của giàn chống thủy lực chống vượt trước, 
bao gồm phương án kết cấu tổng thể, nguyên lý 
làm việc và các định hướng lựa chọn thông số 
chính. Đây là bước trung gian quan trọng, làm 
cầu nối giữa nghiên cứu tổng quan – yêu cầu kỹ 
thuật và các nội dung thiết kế chi tiết, chế tạo, thử 
nghiệm trong các nghiên cứu tiếp theo. 
2. Định hướng giải pháp kết cấu giàn chống 
chống vượt trước 
2.1. Quan điểm thiết kế 

Giải pháp kết cấu giàn chống thủy lực chống 
vượt trước được xây dựng trên cơ sở các quan 
điểm thiết kế sau: 

- Phù hợp với điều kiện địa chất, công nghệ 
khai thác và mức độ cơ giới hóa tại các mỏ than 
hầm lò thuộc TKV; 

- Bảo đảm khả năng chống giữ liên tục và ổn 
định tại khu vực ngã ba lò chợ trong suốt chu 
trình khai thác; 

- Có kết cấu đơn giản, tin cậy, thuận tiện cho 
chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng trong 
điều kiện mỏ hầm lò; 

- Cho phép điều chỉnh, mở rộng cấu hình linh 
hoạt để thích ứng với điều kiện thực tế của từng 
đường lò. 
2.2. Phương án kết cấu tổng thể 

Hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt 
trước được đề xuất theo dạng tổ hợp nhiều giàn 
chống đơn, liên kết với nhau thông qua hệ thống 
xy lanh và dầm liên kết, tạo thành một khối làm 
việc thống nhất. Mỗi giàn chống đơn là một mô-
đun làm việc độc lập, đồng thời chịu sự điều phối 
chung của hệ thống liên kết thủy lực, bảo đảm 
khả năng phối hợp đồng bộ trong quá trình chống 
giữ và dịch chuyển. 

Cấu trúc tổ hợp này cho phép duy trì lực 
chống giữ liên tục trên toàn bộ khu vực ngã ba lò 
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chợ, thực hiện dịch chuyển từng phần hoặc toàn 
bộ hệ thống theo tiến độ khai thác, đồng thời hạn 
chế tối đa sự hình thành vùng trống mái trong quá 
trình làm việc. 

Việc lựa chọn cấu hình giàn chống được xác 
lập trên cơ sở phân tích các điều kiện kỹ thuật đặc 
thù của khu vực bố trí thiết bị, bao gồm đặc điểm 
hình học – không gian đường lò, điều kiện địa 
chất – địa cơ, áp lực mỏ, trạng thái nền lò và bố 
trí các thiết bị cơ giới hóa. Do các đường lò dọc 
vỉa vận tải và thông gió có không gian hạn chế và 
chịu tác động mạnh của áp lực mỏ, giàn chống 
phải có kết cấu gọn, ổn định, linh hoạt và không 
ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống vận 
tải – thông gió trong lò. 

Tùy thuộc vào điều kiện địa chất, tiết diện 
không gian đường lò và bố trí công nghệ khai 
thác, giàn chống có thể được bố trí theo một hàng 
nối tiếp dọc tuyến lò hoặc hai hàng song song 

nhằm tăng độ cứng ngang và phân bố tải trọng 
chống giữ đồng đều. Sự khác biệt trong phương 
thức bố trí này dẫn đến các yêu cầu thiết kế khác 
nhau về lực chống giữ, phạm vi chống giữ và độ 
ổn định tổng thể của hệ kết cấu. 

Đối với giàn chống vượt trước, kết cấu chân 
đế được thiết kế với chiều cao tương đối lớn 
nhằm hạ thấp trọng tâm và tăng độ ổn định, do 
không yêu cầu không gian thao tác phía dưới. 
Đồng thời, dầm trên và chân đế được tách rời, 
liên kết thông qua hệ thống xy lanh thủy lực điều 
chỉnh độc lập, cho phép giàn chống dịch chuyển 
chủ động dọc tuyến lò và thích ứng với biến dạng 
nền – vách trong điều kiện không gian hạn chế. 

Trên cơ sở đó, hệ thống giàn chống thủy lực 
chống vượt trước tại khu vực ngã ba lò chợ được 
đề xuất gồm 05 giàn chống đơn, bố trí linh hoạt 
theo một hoặc hai hàng, tùy theo yêu cầu chống 
giữ và điều kiện bố trí cụ thể của đường lò.

 
a) Bố trí một hàng 

 
b) Bố trí hai hàng 

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo tổng thể hệ thống giàn thủy lực chống vượt trước 
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Đối với giàn chống vượt trước, kết cấu chân 
đế được thiết kế với chiều cao tương đối lớn 
nhằm hạ thấp trọng tâm và tăng độ ổn định, do 
không yêu cầu không gian thao tác phía dưới. 
Đồng thời, dầm trên và chân đế được tách rời, 
liên kết thông qua hệ thống xy lanh thủy lực điều 
chỉnh độc lập, cho phép giàn chống dịch chuyển 
chủ động theo dọc tuyến lò và thích ứng với biến 
dạng nền – vách trong điều kiện không gian hạn 
chế. 

Trên cơ sở đó, hệ thống giàn chống thủy lực 
chống vượt trước tại khu vực ngã ba lò chợ được 
đề xuất gồm 05 giàn chống đơn, bố trí linh hoạt 
theo một hoặc hai hàng, tùy theo yêu cầu chống 
giữ và điều kiện bố trí cụ thể của đường lò. 
2.3. Cấu tạo và liên kết các bộ phận chính 

Mỗi giàn chống đơn là một mô-đun chống 
độc lập, bao gồm các bộ phận chính: chân đế, 
dầm trên, hai cột chống thủy lực, bộ dẫn hướng 
và các cơ cấu liên kết. Cột chống thủy lực là bộ 
phận chịu lực chính, thực hiện tiếp nhận và 
truyền tải trọng từ nóc lò xuống chân đế, đồng 
thời cho phép điều chỉnh chiều cao làm việc của 
giàn. 

Các giàn chống đơn được liên kết với nhau 
bằng hệ thống dầm di chuyển và các xy lanh thủy 
lực, cho phép phân bố tải trọng hợp lý giữa các 
giàn, tăng độ ổn định tổng thể và thực hiện dịch 
chuyển có kiểm soát theo bước tiến gương lò chợ. 
Trong trường hợp bố trí hai hàng song song, các 
giàn chống được bổ sung liên kết ngang nhằm 
tăng độ cứng và duy trì hướng làm việc ổn định 
của toàn hệ thống. 
3. Nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực 
chống vượt trước 

Nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực 
chống vượt trước được xây dựng theo hướng bảo 
đảm chống giữ liên tục và ổn định không gian 
đường lò tại khu vực ngã ba lò chợ, đồng thời cho 
phép hệ giàn dịch chuyển linh hoạt theo bước tiến 
gương mà không làm gián đoạn vùng chống giữ. 

Trong trạng thái làm việc, các giàn chống 

đơn được nâng dần cho đến khi dầm trên tiếp xúc 
và ép sát vào nóc lò, tạo trạng thái chống giữ ban 
đầu. Lực chống từ các cột chống thủy lực được 
truyền qua dầm trên lên trần lò và qua chân đế 
xuống nền lò, hình thành vùng chống giữ liên tục 
tại khu vực bố trí giàn. Hệ thống liên kết thủy lực 
giữa các giàn bảo đảm sự phối hợp làm việc đồng 
bộ và phân bố tải trọng hợp lý, góp phần duy trì 
ổn định tổng thể của hệ giàn trong điều kiện áp 
lực mỏ lớn. 

Khi gương lò chợ tiến lên theo chu trình khai 
thác, hệ thống giàn chống thực hiện dịch chuyển 
theo nguyên tắc luân phiên. Một số giàn được 
giải phóng tải và dịch chuyển về vị trí làm việc 
mới theo hướng tiến gương, trong khi các giàn 
còn lại vẫn duy trì trạng thái chống giữ nhằm bảo 
đảm ổn định trần lò. Sau khi giàn được dịch 
chuyển đến vị trí thiết kế, dầm trên được nâng ép 
trở lại vào nóc lò và chu trình dịch chuyển tiếp 
tục được thực hiện đối với các giàn khác. 

Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống 
được thực hiện theo chu kỳ khép kín, gồm các 

giai đoạn: chống giữ ⟹ hạ giàn ⟹ di chuyển ⟹ 
chống giữ. Nhờ nguyên lý này, hệ thống giàn 
chống thủy lực chống vượt trước luôn duy trì 
được vùng chống giữ liên tục, hạn chế tối đa sự 
hình thành vùng trống mái, giảm lao động thủ 
công và nâng cao mức độ an toàn trong vận hành 
tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV. 
4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày giải pháp kết cấu và 
nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực 
chống vượt trước, tiếp nối các nghiên cứu về hiện 
trạng và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống 
giữ khu vực ngã ba lò chợ. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy hệ thống giàn chống đề xuất có khả năng 
duy trì chống giữ liên tục, làm việc ổn định trong 
điều kiện không gian hạn chế và chịu tác động 
mạnh của áp lực mỏ. 

Giải pháp giàn chống thủy lực chống vượt 
trước có tiềm năng nâng cao mức độ cơ giới hóa 
tại khu vực ngã ba lò chợ, giảm lao động thủ công 
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và cải thiện điều kiện an toàn lao động tại các mỏ 
than hầm lò thuộc TKV. Các kết quả đạt được là 
cơ sở cho việc tiếp tục triển khai các bước nghiên 

cứu tiếp theo, bao gồm thiết kế chi tiết, chế tạo 
và thử nghiệm hệ thống giàn chống trong điều 
kiện khai thác thực tế tại Việt Nam..
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TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM DI CHUYỂN CỦA MÁY KHOAN TỰ HÀNH 
HAI CẦN KHOAN SỬ DỤNG CHO CÁC MỎ THAN HẦM LÒ THUỘC TKV 

TS. Lê Thanh Bình, TS. Phùng Khắc Sỹ, TS. Lê Văn Lợi  
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin 

Tóm tắt: Trên cơ sở các nghiên cứu tổng quan về hiện trạng công tác khoan – nổ mìn gương lò trong 
các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), bài báo này 
tập trung trình bày các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cơ sở tính toán cụm di 
chuyển của máy khoan tự hành phục vụ công tác khoan lỗ mìn gương lò. Nội dung bài báo làm rõ 
các tiêu chí kỹ thuật chủ yếu đối với máy khoan tự hành trong điều kiện mỏ than hầm lò, phân tích 
cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị, đồng thời trình bày phương pháp xác định các thông số cơ 
bản của cụm di chuyển nhằm bảo đảm khả năng tự hành linh hoạt và ổn định của máy trong đường 
lò. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc thiết kế, chế tạo và hoàn thiện máy khoan tự hành 
phù hợp với điều kiện khai thác than hầm lò ở Việt Nam. 
Từ khóa: Máy khoan tự hành; khoan – nổ mìn; cụm di chuyển; cơ giới hóa đào lò; mỏ than hầm lò. 
1. Mở đầu 

Trong điều kiện khai thác than hầm lò của 
TKV, phương pháp khoan – nổ mìn vẫn được áp 
dụng phổ biến trong công tác đào lò do tính linh 
hoạt và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện 
địa chất khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng các 
thiết bị khoan thủ công và bán cơ giới hiện nay 
còn tồn tại nhiều hạn chế về năng suất, độ chính 
xác và an toàn lao động. 

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao mức độ cơ 
giới hóa đào lò, việc nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo máy khoan tự hành phù hợp với điều kiện mỏ 
than hầm lò Việt Nam là hướng đi cần thiết. 
Trong đó, việc xác định đúng các yêu cầu kỹ 
thuật, cấu tạo hợp lý, nguyên lý hoạt động phù 
hợp và cơ sở tính toán các cụm chính, đặc biệt là 
cụm di chuyển, có ý nghĩa quyết định đến hiệu 
quả làm việc và khả năng ứng dụng của thiết bị. 
2. Yêu cầu kỹ thuật đối với máy khoan tự 
hành 

Máy khoan tự hành hai cần khoan phục vụ 
công tác khoan – nổ mìn gương lò trong các mỏ 
than hầm lò phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu 
về năng suất, tính cơ động và mức độ an toàn 
trong điều kiện làm việc đặc thù của hầm lò. 
Thiết bị cần làm việc ổn định trong không gian 
hạn chế, môi trường có khí mỏ, độ ẩm cao và chịu 
tác động của tải trọng động phát sinh trong quá 
trình khoan và di chuyển. 

Về yêu cầu công nghệ, máy phải bảo đảm 
khả năng khoan đồng thời nhiều lỗ mìn theo hộ 
chiếu khoan – nổ mìn, cho phép điều chỉnh linh 
hoạt vị trí, góc khoan và chiều sâu khoan nhằm 
đáp ứng yêu cầu phá vỡ đất đá có độ cứng khác 
nhau. Các thông số khoan cần được duy trì ổn 
định trong suốt quá trình làm việc, góp phần nâng 
cao chất lượng gương lò sau nổ mìn và tăng năng 
suất đào lò so với các phương pháp khoan thủ 
công và bán cơ giới hiện đang áp dụng. 

Về yêu cầu khai thác, máy phải có khả năng 
tự hành linh hoạt trong đường lò hầm lò, thích 
ứng với nền lò không bằng phẳng và không gian 
thao tác hạn chế, đồng thời bảo đảm độ ổn định 
cần thiết khi làm việc tại gương lò. Các yêu cầu 
về an toàn là tiêu chí bắt buộc, bao gồm an toàn 
điện, an toàn thủy lực và yêu cầu phòng nổ, phù 
hợp với các quy định hiện hành đối với thiết bị 
sử dụng trong mỏ than hầm lò. 
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy 
khoan tự hành 
3.1. Cấu tạo tổng thể 

Máy khoan tự hành được thiết kế theo dạng 
tổ hợp, bao gồm các cụm chính: khung máy, cụm 
di chuyển, cụm cần khoan, hệ thống thủy lực và 
hệ thống điện – điều khiển. Khung máy là bộ 
phận chịu lực chính, có nhiệm vụ liên kết và bố 
trí các cụm chức năng, bảo đảm độ cứng vững và 
ổn định cho toàn bộ thiết bị.
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Hình 1. Kết cấu máy khoan tự hành hai cần khoan: 

1 - Choòng khoan; 2 - Bộ phận hỗ trợ dẫn hướng; 3 - Bộ phận tiến đẩy; 4 - Búa khoan thủy lực; 
5 - Cần khoan; 6 - Bàn điều khiển; 7 - Mái che an toàn; 8 - Bộ phận di chuyển; 9 - Động cơ điện; 

10 - Tủ điều khiển; 11 - Cơ cấu ổn định máy; 12 - Thân máy;13 - Thùng dầu; 14 - Ghế ngồi 

Cụm di chuyển cho phép máy tự hành trong 
đường lò, tiếp cận gương lò và thay đổi vị trí làm 
việc. Cụm cần khoan bao gồm các cần khoan độc 
lập, được trang bị búa khoan thủy lực và cơ cấu 
tiến đẩy, cho phép điều chỉnh linh hoạt vị trí và 
hướng khoan. Hệ thống thủy lực cung cấp năng 
lượng cho các cơ cấu làm việc, trong khi hệ thống 
điện – điều khiển thực hiện chức năng điều khiển, 
giám sát và bảo đảm vận hành an toàn. 
3.2. Nguyên lý hoạt động 

Trong quá trình làm việc, máy di chuyển đến 
vị trí gương lò nhờ cụm di chuyển và được cố 
định bằng các cơ cấu ổn định. Sau đó, các cần 
khoan được điều chỉnh đến vị trí khoan theo sơ 
đồ khoan – nổ mìn. Búa khoan thủy lực thực hiện 
đồng thời chuyển động đập và xoay, tạo lực phá 
vỡ đất đá, trong khi cơ cấu tiến đẩy bảo đảm mũi 
khoan đi sâu vào khối đá theo tốc độ phù hợp. 
Sau khi hoàn thành khoan, các cần khoan được 
thu hồi và máy di chuyển ra khỏi gương lò, kết 
thúc chu kỳ làm việc. 
4. Tính toán cụm di chuyển của máy khoan tự 
hành 
4.1. Lựa chọn kiểu di chuyển 

Trong điều kiện đường lò chật hẹp, nền lò có 

thể yếu/ẩm và không đồng nhất, cụm di chuyển 
bánh xích được lựa chọn do có diện tích tiếp xúc 
lớn (giảm áp lực nền), khả năng bám dính tốt trên 
nền ướt và tính ổn định cao khi vượt chướng ngại. 
Lựa chọn này phù hợp với yêu cầu cơ động của 
máy khoan tự hành trong mỏ than hầm lò. 

 
Hình 2. Cụm di chuyển của hệ thống máy khoan 

4.2. Xác định vận tốc và tốc độ quay bánh xích 
chủ động 

Tốc độ di chuyển tối đa của máy khoan tự 
hành hai cần trong mỏ hầm lò thường nằm trong 

khoảng Vxk = 2,0  2,5 km/h. Tham khảo mẫu 

máy tương tự, chọn vận tốc di chuyển Vxk = 2,1 
km/h = 0,583 m/s. Với bán kính vòng chia bánh 
xích chủ động R ≈ 0,3 m, tốc độ quay bánh xích 
chủ động được xác định theo:  

 Vxk = ωR= cđ2 n
R

60


 ⟹ ncđ = xk60V

2 R
  

Suy ra: 
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ncđ = 
60 0,583

2 0,3




= 18,56 vg/ph 

4.3. Xác định lực cản của cơ cấu di chuyển 
bánh xích 

Với khối lượng máy (tham khảo máy mẫu) 
M = 10.600 kg tương ứng trọng lượng 
GM = 106.000 N. Tổng lực cản khi di chuyển 
được xét theo các thành phần đặc trưng: lực cản 
ma sát W1, lực cản do biến dạng nền W2, lực cản 
quán tính W3, lực cản dốc W4 (khi lên dốc) và lực 
cản quay vòng W5. Chọn theo hệ số kinh nghiệm, 
với các giá trị bất lợi: 

W1 = 0,09Gm = 9.540 N 
W2 = 0,17Gm = 18.020 N 
W3 = 0,02Gm = 2.120 N 

Khi lên dốc với góc dốc lớn nhất αd = 16°:  
W4 = Gmsinαd = 29.218 N 

Khi quay vòng:  
W5 = 0,3Gm = 31.800 N 

Hai trường hợp bất lợi được xét: 
- Mặt phẳng ngang + quay vòng: 

W୬ = Wଵ + Wଶ + Wଷ + Wହ = 61.480 N 
- Lên dốc (không quay vòng): 

Wୢ = Wଵ + Wଶ + Wଷ + Wସ = 58.898 N 
Suy ra lực cản lớn nhất: 

W = max (W୬, Wୢ) = 61.480 N 
Điều kiện chuyển động của bánh xích thỏa 

mãn khi lực kéo tiếp tuyến đủ thắng lực cản và 
không vượt lực bám dính. Lực bám dính được 
xác định: 

Pୠ = φG୫cos αୢ 

Với hệ số bám dính φ = 0,87, suy ra: 
Pୠ = 0,87 x 106000cos 16∘ = 88.648 N 
Do đó miền chọn lực kéo yêu cầu: 

61.480 𝑁 =  W < F୷ୡ < Pୠ =  88.648 N 

Trong tính toán chọn: F୷ୡ = 88.000 N. 

4.4. Tính mômen yêu cầu và lựa chọn động cơ 
thủy lực di chuyển 

Giả thiết lực kéo phân bố đều cho hai dải 
xích, lực kéo mỗi bên: 

Fଵđୡ =
F୷ୡ

2
= 44.000 N 

Mômen yêu cầu trên bánh xích chủ động: 

Mଵđୡ = Fଵđୡ ⋅ R = 44.000 x 0,3 = 13.200 N. m 

Kết hợp với nୡđ = 18,56 vg/, lựa chọn động cơ 
thủy lực liền hộp giảm tốc IKY34A-41 (mômen 
đầu ra định mức lớn nhất 22.000 N.m, tốc độ sử 
dụng lớn nhất 60 vg/ph, lưu lượng tối đa 86 
cm3/vg, áp suất lớn nhất 35 MPa) đáp ứng yêu 
cầu mômen và có dự trữ công suất cần thiết cho 
điều kiện làm việc bất lợi. 

 
Hình 3. Động cơ thủy lực liền hộp giảm tốc 

cụm di chuyển IKY34A-41 

4.5. Kiểm tra áp lực trung bình lên nền 
Áp lực trung bình lên nền được tính theo: 

p୲ୠ =
G୫

n ⋅ b୶ ⋅ L୶
 

Với nx = 2, bx = 0,26 m, Lx = 1,63 m, suy ra: 

p୲ୠ ≈ 0,125 MPa 
Trong thực tế, áp lực phân bố không đều do 

lệch tâm trọng lượng. Áp lực lớn nhất tác dụng 
lên nền được tính theo công thức: 

 m
almax

x x x x

G
P 1 6

n b L L

 
  

 
  

Với λ ≈ 370 mm là độ lệch tâm của máy so với 

khoảng cách tâm xích. 

 
Hình 4. Sơ đồ tính toán áp lực nền của thiết bị 

Khi đó, áp lực lớn nhất tác dụng lên nền là:  

370

1630

260
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almax

106.000 370
P 1 6 0,3 MPa

2 260 1.630 1.630
       

 

5. Kết luận 
Bài báo đã trình bày một cách có hệ thống 

các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt 
động và cơ sở tính toán cụm di chuyển của máy 
khoan tự hành hai cần phục vụ công tác khoan – 
nổ mìn gương lò trong các mỏ than hầm lò thuộc 
TKV. Trên cơ sở phân tích điều kiện làm việc đặc 
thù của mỏ than hầm lò, phương án sử dụng cụm 
di chuyển bánh xích đã được lựa chọn nhằm bảo 
đảm tính cơ động, khả năng bám dính và độ ổn 
định của thiết bị trong điều kiện nền lò không 
bằng phẳng và không gian làm việc hạn chế. 

Kết quả tính toán cho thấy các thông số cơ 
bản của cụm di chuyển, bao gồm vận tốc di 
chuyển, lực cản chuyển động, lực kéo yêu cầu, 
mômen trên bánh xích chủ động và công suất dẫn 
động, đều nằm trong phạm vi hợp lý và phù hợp 
với điều kiện vận hành thực tế trong hầm lò. Việc 

lựa chọn động cơ thủy lực liền hộp giảm tốc đáp 
ứng yêu cầu về mômen và có dự trữ công suất 
cần thiết, bảo đảm khả năng làm việc ổn định của 
máy trong các chế độ vận hành bất lợi. 

Kết quả kiểm tra áp lực tác dụng lên nền lò 
cho thấy áp lực trung bình và áp lực lớn nhất của 
máy khoan tự hành hai cần nằm trong giới hạn 
cho phép đối với nền đường lò hầm lò hiện nay, 
đáp ứng yêu cầu về ổn định và an toàn khi thiết 
bị di chuyển và làm việc tại gương lò. Đây là cơ 
sở quan trọng để khẳng định tính khả thi của 
phương án thiết kế cụm di chuyển được đề xuất. 

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu và tính 
toán trong bài báo là cơ sở khoa học cho việc thiết 
kế, chế tạo và hoàn thiện máy khoan tự hành hai 
cần phù hợp với điều kiện khai thác than hầm lò 
ở Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ cơ giới 
hóa công tác đào lò, giảm lao động thủ công và 
tăng cường an toàn lao động trong các mỏ than 
hầm lò thuộc TKV..
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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ KẾT CẤU VAN ĐIỆN PHÒNG NỔ 
DẠNG VAN CỔNG CHO HỆ THỐNG HẦM BƠM MỎ HẦM LÒ TKV 

ThS. Nguyễn Đức Minh, ThS. Phạm Văn Hiếu, ThS. Hoàng Mạnh Thắng 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin 

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính toán và thiết kế kết cấu cơ khí van điện phòng nổ 
dạng van cổng phục vụ hệ thống hầm bơm mỏ hầm lò TKV. Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật và điều 
kiện làm việc đặc thù của mỏ hầm lò, đối tượng nghiên cứu là van cổng DN300, áp suất làm việc đến 
6,4 MPa, môi chất là nước mỏ. Nội dung nghiên cứu tập trung xây dựng phương pháp tính toán thiết 
kế các chi tiết chịu lực chính của van nhằm bảo đảm các yêu cầu về độ bền, độ kín và an toàn khi làm 
việc trong môi trường áp suất cao và ăn mòn. Kết quả tính toán cho thấy phương án thiết kế được lựa 
chọn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra và là cơ sở cho các bước nghiên cứu tiếp theo như mô phỏng, 
thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm. 
Từ khóa: Van điện phòng nổ; van cổng chịu áp; tính toán thiết kế; hầm bơm mỏ hầm lò; tự động hóa 
mỏ; kết cấu chịu áp.
1. Mở đầu 

Hệ thống hầm bơm thoát nước trong các mỏ 
than hầm lò có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực 
tiếp đến an toàn và tính liên tục của quá trình sản 
xuất. Khi khai thác ngày càng xuống sâu, áp suất 
nước mỏ tăng cao và môi trường làm việc có tính 
ăn mòn mạnh, các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết 
bị trên tuyến ống, đặc biệt là các van, trở nên 
ngày càng khắt khe. 

Bên cạnh yêu cầu về độ bền và độ kín, các 
van sử dụng trong mỏ hầm lò còn phải đáp ứng 
yêu cầu an toàn phòng nổ và khả năng tích hợp 
với hệ thống điều khiển tự động. Trong các 
nghiên cứu trước, van điện phòng nổ dạng van 
cổng chịu áp đã được xác định là phù hợp với 
điều kiện làm việc của hệ thống hầm bơm mỏ 
hầm lò TKV. Tuy nhiên, để triển khai ứng dụng 
trong thực tế, cần tiếp tục nghiên cứu ở mức thiết 
kế kỹ thuật và tính toán kết cấu cơ khí. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, bài báo tập trung 
nghiên cứu tính toán và thiết kế kết cấu cơ khí 
van điện phòng nổ dạng van cổng, làm cơ sở cho 
các bước thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm 
thiết bị. 
2. Yêu cầu thiết kế và phương pháp tính toán 
2.1. Yêu cầu thiết kế 

Van điện phòng nổ sử dụng trong hệ thống 

hầm bơm mỏ hầm lò phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản sau: chịu được áp suất làm việc đến 
6,4 MPa; bảo đảm độ kín khi đóng; làm việc ổn 
định trong môi trường nước mỏ có tính ăn mòn; 
bảo đảm an toàn phòng nổ và khả năng tích hợp 
với hệ thống điều khiển tự động của trạm bơm. 
2.2. Lựa chọn dạng van và vật liệu chế tạo 

Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện 
làm việc, van điện phòng nổ dạng van cổng chịu 
áp được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu. Van 
có kích thước danh nghĩa DN300, phù hợp với 
các tuyến ống chính trong hệ thống hầm bơm mỏ 
hầm lò TKV. Vật liệu chế tạo các chi tiết cơ khí 
chính của van là thép không gỉ SUS 304, bảo đảm 
độ bền và khả năng chống ăn mòn. 
2.3. Phương pháp tính toán thiết kế 

Việc tính toán thiết kế được thực hiện bằng 
phương pháp giải tích, dựa trên các công thức lý 
thuyết và tiêu chuẩn thiết kế van chịu áp hiện 
hành. Các chi tiết chịu lực chính của van được 
tính toán theo điều kiện tải trọng bất lợi nhất 
nhằm bảo đảm các yêu cầu về độ bền, độ kín và 
an toàn trong quá trình làm việc. 
3. Tính toán thiết kế các chi tiết chính của van 
điện phòng nổ 
3.1. Tính toán các thông số thủy lực cơ bản 

Các tính toán thủy lực trong nghiên cứu này 
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được thực hiện cho van điện phòng nổ dạng van 
cổng DN300, làm việc ở áp suất đến 6,4 MPa, 
môi chất là nước mỏ hầm lò, vật liệu chế tạo phần 
cơ khí chính là thép không gỉ SUS 304. 
3.1.1. Diện tích dòng chảy qua van 

Diện tích dòng chảy được xác định theo: 

S =
πDଶ

4
 

Trong đó: D – đường kính danh nghĩa của van, 
m. Với van DN300 D = 0,3 m. Thay số ta có: 

S =
π ⋅ 0,3ଶ

4
= 0,0707 mଶ 

3.1.2. Lưu lượng dòng chảy qua van 
Lưu lượng được xác định theo: 

Q = S ⋅ v 
Trong đó: v – vận tốc dòng chảy. Theo khuyến 
nghị thiết kế hệ thống hầm bơm mỏ hầm lò nhằm 
hạn chế tổn thất thủy lực và va đập thủy lực, chọn 
v = 2 m/s. Khi đó: 

Q = 0,0707⋅2 = 0,141 m3/s 
Quy đổi theo đơn vị giờ: 

Q = 0,141⋅3.600 ≈ 509 m3/h 
3.1.3. Tổn thất áp suất qua van 

Tổn thất áp suất của dòng chảy qua van được 
xác định theo công thức thực nghiệm 

ΔP = K ⋅
ρvଶ

2
 

Trong đó: K – hệ số cản dòng chảy của van; ρ – 
khối lượng riêng của nước mỏ, ρ = 1.000 kg/m3. 
Với van cổng mở hoàn toàn, chọn K = 0,2. Thay 
số: 

ΔP = 0,2 ⋅
1.000 ⋅ 2ଶ

2
= 400 Pa 

Giá trị tổn thất áp suất này nhỏ so với áp suất 
làm việc của hệ thống, cho thấy van cổng DN300 
khi mở hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về tổn thất 
thủy lực trong hệ thống hầm bơm mỏ hầm lò. 
3.2. Tính toán đĩa van 

Đĩa van là chi tiết chịu tải trọng lớn nhất 
trong kết cấu van cổng, trực tiếp chịu tác dụng 
của áp suất môi chất khi van ở trạng thái đóng 
hoàn toàn, đồng thời chịu ma sát tại bề mặt làm 

kín trong quá trình đóng – mở. Do đó, việc tính 
toán đĩa van tập trung xác định lực tác dụng và 
chiều dày đĩa theo điều kiện bền. 
3.2.1. Diện tích chịu áp của đĩa van 

Khi van ở trạng thái đóng, áp suất môi chất 
tác dụng lên toàn bộ tiết diện của đĩa van. Do đĩa 
van có dạng nêm, diện tích chịu áp thực tế được 
hiệu chỉnh theo góc nêm của đĩa. 

Diện tích chịu áp của đĩa van được xác định 
theo: 

Aୢ =
πDଶ

4cosθ
 

Trong đó: θ – góc nửa nêm của đĩa van. Theo 
điều kiện làm việc trong môi trường nước mỏ 
hầm lò (nhiệt độ < 120 °C), chọn θ = 2,52°. Khi 
đó: 

Aୢ =
π ⋅ 0,3ଶ

4 ⋅ cos2,52°
≈ 0,0708 mଶ 

3.2.2. Lực thủy tĩnh tác dụng lên đĩa van 
Lực thủy tĩnh tác dụng lên đĩa van khi van 

đóng hoàn toàn được xác định theo: 

Fୢ = p ⋅ Aୢ = 6,4 × 10଺ ⋅ 0,0708 ≈ 453 kN 

 
Hình 1: Sơ đồ lực tác dụng lên đĩa van 

3.2.3. Xác định chiều dày đĩa van theo điều kiện 
bền 

Đĩa van được mô hình hóa gần đúng như tấm 
tròn chịu áp suất phân bố đều, ngàm tại vành tiếp 
xúc với ghế van. Chiều dày đĩa van được xác định 
theo điều kiện bền uốn: 

tୢ = Dඨ
p

kୢ[σୢ]
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Trong đó: [σd] – ứng suất cho phép của vật liệu, 
MPa; kd – hệ số phụ thuộc điều kiện biên của tấm. 

Với vật liệu SU S304, giới hạn chảy 
σch = 205 MPa, chọn hệ số an toàn n = 2,5, ứng 
suất cho phép: 

[σୢ] =
σୡ୦

n
=

205

2,5
≈ 82 MPa 

Chọn hệ số điều kiện biên kd = 0,6. Thay số: 

tୢ = 300ඨ
6,4

0,6 ⋅ 82
= 108,2 mm 

Chọn theo tiêu chuẩn chế tạo td =110 mm. 
3.3. Tính toán trục van 

Trục van có nhiệm vụ truyền lực dọc trục và 
mô men xoắn từ bộ truyền động đến đĩa van trong 
quá trình đóng – mở. Khi làm việc, trục van chịu 
tác dụng đồng thời của lực thủy tĩnh tác dụng lên 
đĩa van và các lực ma sát phát sinh tại bề mặt làm 
kín cũng như bộ phận làm kín trục. Do đó, trục 
van được tính toán theo điều kiện bền kéo/nén và 
bền xoắn trong trường hợp tải trọng bất lợi nhất. 

 
Hình 2: Mô hình trục chính van DN300-PN64 

3.3.1. Lực dọc trục tác dụng lên trục van 
Lực dọc trục tác dụng lên trục van bao gồm 

các thành phần sau: 
- Lực thủy tĩnh tác dụng lên đĩa van (đã xác định 
ở Mục 3.2.2): 

Fd = 453 kN 
- Lực ma sát giữa đĩa van và ghế van: 

Fଶ = μFୢ 
Trong đó: μ – hệ số ma sát giữa đĩa van và ghế 
van, chọn μ = 0,2, suy ra: 

Fଶ = 0,2 ⋅ 453 ≈ 90,6 kN 

- Lực ma sát tại bộ phận làm kín trục (hộp chèn): 
Lực này thường được xác định bằng khoảng 

10% lực thủy tĩnh tác dụng lên đĩa van: 

Fଷ = 0,1Fୢ = 45,3 kN 
- Như vậy, tổng lực dọc trục tính toán tác 

dụng lên trục van là: 

Ft = Fୢ + Fଶ + Fଷ = 588,7 kN 
Giá trị này được coi là tải trọng dọc trục bất 

lợi nhất tác dụng lên trục van. 
3.3.2. Xác định đường kính trục van theo điều 
kiện bền kéo/nén 

Trục van được kiểm tra theo điều kiện bền 
kéo/nén, với ứng suất pháp không vượt quá ứng 
suất cho phép của vật liệu. Đường kính trục van 
được xác định theo: 

d୲ = ඨ
4Ft

π[σ୲]
 

Trong đó: [σt] – ứng suất cho phép của vật 
liệu trục. Với vật liệu SUS 304, giới hạn chảy 
σch = 205 MPa, chọn hệ số an toàn kt = 1,1: 

[σ୲] =
σୡ௛

k୲
=

205

1,1
≈ 186,36 MPa 

Thay số: 

d୲ = ඨ
4 ⋅ 588,7 × 10ଷ

π ⋅ 186,36
≈ 63,5 mm 

Chọn theo tieˆu chuẩn chế tạo dt = 65 mm. 
3.3.3. Tính mô men xoắn tác dụng lêntrục van 

Trong quá trình đóng – mở, trục van làm việc 
như trục vít – đai ốc, tạo lực dọc trục Ft để thắng 
các lực thủy tĩnh và ma sát. Mô men xoắn tác 
dụng lên trục van gồm mô men do cơ cấu ren và 
mô men ma sát tại bộ phận làm kín trục. 
- Mô men do cơ cấu ren: 

Góc nâng ren 𝛼 được xác định theo: 

α = arctan ൬
hr

πdr
൰ 

Trong đó: hr = 5,17 mm – bước tiến ren; 
dr = 0,065mm – đường kính trung bình của ren: 

α = arctan ൬
0,00517

π ⋅ 0,065
൰ ≈ 1,45∘ 
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Mô men xoắn do cơ cấu ren: 

Mଵ =
Ftdr

2
tan (α + φ) 

Trong đó: φ – góc ma sát của ren, chọn φ=16,7°. 

Thay số: 

Mଵ =
588,7 × 10ଷ ⋅ 0,065

2
⋅ tan(18,15°) 

≈ 6.160 N. m 
- Mô men ma sát tại bộ phận làm kín trục 

Mଶ = Ft
dr + k

4
tan φ 

Trong đó: k = 0,074 – đường kính đặc trưng vùng 
ma sát tại bộ phận làm kín. Thay số: 

Mଶ = 588,7 × 10ଷ ⋅
0,065 + 0,074

4
tan 16,7° 

≈ 12.300 N.m 
- Tổng mô men xoắn yêu cầu trên trục van: 

𝑀 = Mଵ + Mଶ = 6160 + 12300 = 18460N. m 
3.3.4. Xác định chiều dài ren ăn khớp 

Chiều dài ren ăn khớp giữa trục van và đai 
ốc phải thỏa điều kiện bền cắt của ren, được xác 
định theo: 

L୰ =
Ft

k୰πd୰τ୰
 

Trong đó: τr – ứng suất cắt cho phép của vật liệu 

ren, chọn τcp = 40 MPa; kr – hệ số phân bố tải trên 

các vòng ren, lấy kr = 0,75. Thay số: 

L୰ =
588,7 × 10ଷ

0,75 ⋅ π ⋅ 0,065 ⋅ 40 × 10଺
≈ 0,096 m 

3.4. Tính toán lựa chọn phớt trục van 
Trong thiết kế van chịu áp suất cao, cụm 

phớt làm kín trục có nhiệm vụ ngăn rò rỉ môi chất 
dọc theo trục van ra môi trường, đồng thời phải 
bảo đảm lực ma sát hợp lý để không làm tăng quá 
mức tải trọng cho bộ truyền động. Việc tính toán 
lựa chọn phớt trục được thực hiện trên cơ sở cân 
bằng giữa yêu cầu độ kín và lực ma sát phát sinh. 
3.4.1. Bề dày phớt 

Bề dày phớt được xác định theo quan hệ thực 
nghiệm: 

S୮ = (0,7 ÷ 1,5)ඥd୲ = (0,7 ÷ 1,5)√65 

= 5,64 ÷ 12,09 mm 

 
Hình 3: Mô hình tính toán lựa chọn phớt 

van DN300-PN64 

Chọn Sp = 10 mm. 
3.4.2. Đường kính ngoài phớt 

D୮ = d୲ + 2S୮ = 65 + 2 ⋅ 10 = 85 mm 

3.4.3. Chiều cao tổng phớt 
Chiều cao tổng của cụm phớt được xác định 

theo áp suất làm việc của van. Với áp lực làm 
việc p = 6,4 MPa < 8 MPa: 

h୮ = (5 ÷ 6)S୮ = (5 ÷ 6) ⋅ 10 = 50 ÷ 60 mm 

Chọn hp = 60 mm. 
3.4.4. Chiều cao đệm ép phớt 

hୢ୮ = (0,5 ÷ 0,7)h୮ = (0,5 ÷ 0,7) ⋅ 60 

= 30 ÷ 42 mm 
Chọn hdp = 36 mm. 

3.4.5. Lực xiết cần thiết của đệm kín ép phớt 

Q୮ = 0,785ௗ൫D௣
ଶ − d௧

ଶ൯ௗP୮ 

Trong đó: P୮ = φ୮ௗp, với p = 6,4 MPa thuộc dải 

6,4 ÷ 15,9 MPa và hp/Sp = 6, chọn φp = 2,15, suy 
ra: 

P୮ = 2,15 ⋅ 6,4 = 13,76 MPa 

Thay số: 

Qୡ = 0,785ௗ(85ଶ − 65ଶ) ⋅ 13,76 ≈ 32.405 N 

≈ 32,4 kN 
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3.4.6. Lực ma sát dọc phớt 

F୮ = ௗφ୮d୲ௗS୮ௗp 

Với dải p = 6,4 ÷ 15,9 MPa và cột hp/Sp = 6, chọn 
φp = 1,19, thay số: 

F୮ = 1,19 ⋅ 65 ⋅ 10 ⋅ 6,4 = 4.950 N ≈ 4,95 kN 

3.5. Tính toán thân van 
Thân van là chi tiết chịu áp và tải lớn nhất 

của van cổng. Thiết kế thân van cần bảo đảm độ 
bền – độ kín – độ cứng vững và khả năng làm 
việc ổn định trong điều kiện nước mỏ (ăn mòn, 
rung động). 

 
Hình 4: Mô hình thân van DN300-PN64 

3.5.1. Tính toán chiều dày vỏ thân van  
Theo ASME B16.34, chiều dày tối thiểu của 

thân van xác định theo: 

t୲୴ =
p ⋅ D

2([σ୲୴] ⋅ E − 0,6p)
+ C 

Trong đó: ttv – chiều dày thành thân van, mm; 
[σtv] = 205 MPa – ứng suất cho phép của vật liệu; 
E – hệ số hiệu suất mối hàn, với ống đúc liền 
mạch E = 1; C – lượng dư ăn mòn, C = 3 mm. 
Thay số: 

t୲୴ =
6,4 ⋅ 300

2 ⋅ (205 ⋅ 1 − 0,6 ⋅ 6,4)
+ 3 = 7,77 mm 

Theo ASME B16.34, đối với van DN300, 

chiều dày thân van tối thiểu để đảm bảo độ cứng 
vững và chịu tải: ttv = Sk = 10 mm 
3.5.2. Lựa chọn kích thước kết cấu thân van  

Theo kinh nghiệm thiết kế và tài liệu tính 
toán, các thông số khuyến nghị lựa chọn kết cấu 
thân van DN300–PN64 như Bảng 1. 
3.6. Tính toán nắp van 

Nắp van là chi tiết chịu áp và liên kết với 
thân van bằng bu lông, đồng thời làm nhiệm vụ 
dẫn hướng trục van. Vì vậy, nắp van phải bảo 
đảm độ bền chịu áp, độ cứng vững và độ kín khi 
làm việc ở p = 6,4 MPa. 

 
Hình 5: Mô hình nắp van DN300-PN64 

3.6.1. Lực thủy tĩnh tác dụng lên nắp van 
Lực do áp suất tác dụng lên nắp van được 

xác định theo diện tích chịu áp của tiết diện tròn 
đường kính dn: 

F୬ = p ⋅
πd୬

ଶ

4
 

Trong đó: dn = 356 mm – đường kính tính toán 
của nắp van, thay số: 

F୬ = 6,4 × 10଺ ⋅
π ⋅ (0,356)ଶ

4
≈ 637.200 N 

= 637,2 kN 
3.6.2. Tính chiều dày nắp van 

Nắp van có dạng hình cầu bán phần, áp dụng 
công thức màng cho vỏ cầu mỏng: 

[σ୬] =
pr୬

2t୬
 ⟹ t୬ =

pr୬

2[σ୬]
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Trong đó: rn =178 mm – bán kính trong của nắp 
van; [σn] – ứng suất cho phép của vật liệu. Với 
vật liệu SUS304, giới hạn chảy σch = 205 MPa, 
chọn hệ số an toàn kn = 4, suy ra:  

[σ୬] =
σୡ୦

k୬
=

205

4
≈ 51,25 MPa 

Thay số: 

t୬ =
6,4 ⋅ 10଺ ⋅ 0,178

2 ⋅ 51,25 ⋅ 10଺
≈ 0,0111m = 11,1 mm 

Chọn tn = 12 mm. 
3.6.3. Tính toán kiểm tra mặt bích và lựa chọn 
bulông lắp ghép 
- Phân bố lực trên bulông 

Lực trên mỗi bulông: 

Fୠ ୬ =
F୬

i
 

Chọn số lượng bulông i = 16. Khi đó: 

Fୠ ୬ =
637,2

16
= 39,8 kN 

- Kiểm tra ứng suất kéo trên bulông 

σୠ ୬ =
Fୠ ୬

Aୠ ୬
 

Trong đó: Ab n = 459 mm2 – diện tích chịu lực 
của bulông. Thay số: 

σୠ ୬ =
39,8 × 10ଷ

459
≈ 86,7 MPa 

Chọn bulông M27. 
3.6.4. Lựa chọn kích thước kết cấu nắp van 

Theo kinh nghiệm thiết kế và tài liệu tính 
toán, các thông số khuyến nghị lựa chọn kết cấu 
nắp van DN300–PN64 như Bảng 2. 
3.7. Tính toán thiết kế giá đỡ trục van 

Giá đỡ trục van có nhiệm vụ định vị và đỡ 
trục van, đồng thời tiếp nhận một phần tải trọng 
dọc trục và tải trọng uốn phát sinh trong quá trình 
đóng – mở van. Giá đỡ trục thường được bố trí 
phía trên nắp van và liên kết cứng với nắp van, 
do đó việc tính toán cần bảo đảm độ bền, độ cứng 
vững và độ chính xác dẫn hướng trục. 
3.7.1. Tính diện tích tiết diện giá đỡ 

S୥ୢ =
Fୢ

[σ୥ୢ]
 

 
Hình 6: Mô hình giá đỡ trục van DN300-PN64 

Trong đó: [σgd] – ứng suất cho phép của vật liệu. 
Với thép SUS304, giới hạn chảy σch = 205 MPa, 
chọn hệ số an toàn kgd = 2,1, suy ra:  

ൣσ୥ୢ൧ =
σୡ୦

k୥ୢ
=

205

2,1
≈ 97,62 MPa 

Thay số: 

S୥ୢ =
227,7 × 10ଷ

97,62
≈ 2.332,6 mmଶ 

Giá đỡ kiểu 2 tay đỡ, diện tích mỗi tay: 

S୲ୢ =
S୥ୢ

2
=

2.332,6

2
= 1.166,3 mmଶ 

3.7.2. Xác định kích thước mỗi tay đỡ 
Chọn tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều dày của 

tay đỡ: 
w୲ୢ

t୲ୢ
= 1,5 

Vì Std = wtd.ttd và wtd = 1,5ttd nên: 

t୲ୢ = ඨ
S୲ୢ

1,5
= ඨ

1.166,3

1,5
≈ 27,9 mm 

Chọn ttd = 28 mm. Suy ra: 

w୲ୢ = 1,5 ⋅ 28 = 42 mm 
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3.7.3. Kiểm tra bề mặt sinh tiếp xúc cho bạc trượt 
Diện tích mặt sinh tiếp xúc của bạc trượt: 

Sୠ = πd୲Lୠ 
Trong đó: Lb – chiều dài bạc dẫn hướng, chọn 
Lb = 32 mm. Thay số: 

Sୠ = π ⋅ 0,065 ⋅ 0,032 ≈ 0,0065 mଶ 
Áp lực trung bình lên bạc: 

pୠ =
Fୢ

Sୠ
=

227,7 × 10ଷ

0,0065
= 35 MPa 

Chiều dài bạc cần để áp lực không vượt giơií 
hạn cho phép [ggd] = 97,62 MPa: 

Lୠ =
Fୢ

πd୲[g୥ୢ]
=

227,7 × 10ଷ

π ⋅ 65 ⋅ 97,62
≈ 11,4 mm 

Vì Lb chọn thực tế 32 mm > Lb tính 11,4 mm 
nên thỏa mãn điều kiện chịu áp cho bạc trượt. 
3.7.4. Lựa chọn kích thước kết cấu giá đỡ 

Theo kinh nghiệm thiết kế và tài liệu tính 
toán, các thông số khuyến nghị lựa chọn kết cấu 
giá đỡ trục chính như Bảng 3. 
3.8. Tính toán nắp chặn 

 
Hình 8: Mô hình nắp chặn van DN300-PN64 

Nắp chặn có nhiệm vụ tạo lực nén lên cụm 
phớt nhằm đảm bảo độ kín cho trục van, đồng 
thời chống rò rỉ lưu chất ra môi trường. Việc tính 
toán nắp chặn tập trung vào xác định lực tác 
dụng, chiều dày và kiểm tra độ võng để đảm bảo 
điều kiện làm kín trong quá trình làm việc. 
3.8.1. Lực đẩy do áp suất tác dụng lên nắp chặn 

Để làm kín ở áp suất làm việc p = 6,4 MPa, 

lực nén do nắp chặn tạo ra phải lớn hơn lực đẩy 
của áp suất tác dụng lên tiết diện vòng quanh trục 
van. Lực đẩy được xác định theo: 

F୬ୡ = p ⋅
(D୩ୡ

ଶ − d୲
ଶ)π

4
 

Trong đó: Dkc = 92 mm – đường kính khoang 
chứa phớt. Thay số: 

F୬ୡ = 6,4 × 10଺ ⋅
(0,092ଶ − 0,065ଶ) ⋅ π

4
 

≈ 21.297 N ≈ 21,3 kN 
3.8.2. Tính chiều dày nắp chặn 

Nắp chặn được mô hình hóa như tấm tròn 
phẳng chịu áp suất, được bắt bu lông đều quanh 
chu vi. Chiều dày nắp chặn được xác định: 

t୬ୡ = C ⋅ Dඨ
p

[σ୬ୡ]
 

Trong đó: C = 0,4 – hệ số phụ thuộc điều kiện 
biên và kiểu nắp; [σnc] – ứng suất cho phép của 
vật liệu. Với vật liệu SUS304, giới hạn chảy 
σch = 205 MPa, chọn hệ số an toàn kn = 2,1: 

[σ୬௖] =
σୡ୦

k୬௖
=

205

2,1
≈ 97,62 MPa 

Thay số: 

t୬ୡ = 0,4 ⋅ 0,3ඨ
6,4

97,62
≈ 30 mm 

3.8.3. Kiểm tra độ võng nắp chặn 
Để đảm bảo độ kín trong quá trình làm việc, 

kiểm tra độ võng của nắp chặn theo công thức: 

S୬ୡ =
3(1 − νଶ)

16E
⋅

pDସ

t୬ୡ
ଷ  

Trong đó: E = 2.105 MPa – mô đun đàn hồi của 

vật liệu; ν = 0,3 – hệ số Poisson. Thay số: 

S୬ୡ =
3(1 − 0,3ଶ)

16 ⋅ 2 ⋅ 10ହ
⋅

6,4 ⋅ 0,3ସ

0,03ଷ
≈ 0,44 mm

< 0,5 mm 
Snc < 0,5 mm: nắp chặn đáp ứng yêu cầu độ kín. 
3.8.4. Thông số khuyến nghị 

Theo kinh nghiệm thiết kế và tài liệu tính 
toán, các thông số khuyến nghị lựa chọn kết cấu 
nắp chặn như Bảng 4. 
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Bảng 1: Thông số khuyến nghị lựa chọn thiết kế thân van 

Tên gọi kích thước Công thức tính 

Đường kính thân danh định D୲୴ = 1,4D = 1,4 ⋅ 300 = 420 mm 

Đường kính vành ngoài bích nắp Dୠ୬ ୲୴ = (1,4 ÷ 1,6)D୲୴ = 588 ÷ 672 mm 

Đường kính tâm lỗ bu lông bích nắp D୲୪ୠ୬ ୲୴ = (1,2 ÷ 1,3)D୲୴ = 504 ÷ 546 mm 

Đường kính ngoài vòng đệm bích nắp D୴ୢୠ୬ ୲୴ = D୲୴ + (2,0 ÷ 2,5)S୩ = 440 ÷ 445 mm 

Chiều cao bích nắp hୠ୬ ୲୴ = (1,8 ÷ 2,0)S୩ = 18 ÷ 20 mm 

Bề rộng gân của bích nắp 𝑆୥ୠ୬ ୲୴ = (1,5 ÷ 2,0)𝑆௞ = 15 ÷ 20 mm 

Độ dày lớp vòng đệm nắp h୴ୢୠ୬ ୲୴ = 3 ÷ 4 mm 

Chiều cao mặt trên bích so với tâm lỗ 
đường ống 

Hୠି୲୪ ୲୴ = 1,4Dୌ = 1,4 ⋅ 350 = 490 mm 

Bán kính bo 
Rଵ ୲୴ = (1,0 ÷ 1,5)S୩ = 10 ÷ 15 mm 

R୲୴ =
D୲୴

2
=

420

2
= 210 mm 

Chiều cao gân mặt bích nắp l୥ୠ୬ ୲୴ ≥ 1,3ට0,5D୲୴S୥ୠ୬ ୲୴ = 73 ÷ 84 mm 

 
Bảng 2: Thông số khuyến nghị lựa chọn thiết kế nắp van 

Tên gọi kích thước Công thức tính 

Đường kính lỗ lắp trục chính dẫn hướng d୪ ୬ = d୲ + (0,8 ÷ 1,4) = 65,8 ÷ 66,4 mm 

Bán kính cong của phần đỉnh nắp Rୢ ୬ = 0,6D = 180 mm 

Chiều cao toàn phần của nắp van  H୬ = 16 ÷ 20 mm 

Khoảng cách từ tâm trục van đến cạnh ngoài của 
nắp tại vị trí bu lông vòng nắp chặn 

A୬ = 2,5d୲ = 162,5 mm 

Bề rộng gối nắp tại vị trí bu lông vòng nắp chặn B୬ = 2,0d୲ = 130 mm  

Chiều dài khoang phớt (đệm kín) l୩୮ ୬ = 75 ÷ 85 mm  

Chiều dày gờ mép (mép tăng cứng) của nắp mଵ ୬ = (0,2 ÷ 0,25)d୲ = 13 ÷ 16,25 mm  

Chiều cao gờ mép nଵ ୬ = 1,5mଵ ୬ = 19,5 ÷ 24,4 mm  

Đường kính ngoài của vùng cổ nắp (gần mặt bích) Dୡ ୬ = 105 mm  

Tổng chiều dài phần nắp tại vị trí bu lông vòng 
nắp chặn 

𝐾ୠ୪ ୬ୡ = 212,5 ÷ 222,5 mm  

Bán kính vị trí lỗ bu lông vòng nắp chặn Rୠ୪ ୬ = 14,5 mm 

Khoảng cách từ tâm lỗ bu lông vòng nắp chặn đến 
mép ngoài 

Bୠ୪ ୬ = 7,5 mm  
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Bảng 3: Bảng thông số xác định giá đỡ trục van 

Tên gọi kích thước Công thức tính 

Chiều cao toàn phần của giá đỡ H୥ୢ = 0,8H୬ = 12,8 ÷ 16 mm  

Tổng chiều dài của giá đỡ theo phương ngang L୥ୢ = 165 ÷ 195 mm  

Bề rộng phần dưới (cổ chân giá đỡ) bଵ ୥ୢ = 32,5 mm  

Bề rộng phần trên (gần bản lề) bଶ ୥ୢ = 78 mm  

Chiều cao từ chân giá đỡ đến vị trí đỡ chính của trục hଵ ୥ୢ = 97,5 mm  

Chiều cao đoạn gối đỡ phía trên trục hଶ ୥ୢ = 24,4 mm  

 
Bảng 4: Thông số khuyến nghị lựa chọn thiết kế nắp chặn 

Tên gọi kích thước Công thức tính 

Đường kính lỗ cho trục van đi qua nắp (phần dẫn 
hướng) 

d୬ୡ = d୲ + (3 ÷ 4) = 68 ÷ 69 mm  

Chiều rộng vùng lắp bộ phớt và vòng ép B୬௖ = (1,8 ÷ 2,0)d୲ = 117 ÷ 130 mm  

Bán kính bo chuyển tiếp ở phần đỉnh của nắp và khu 
vực cố định bu lông ép phớt 

R୬ୡ = 8 mm 

4. Nhận xét về kết quả tính toán 
Kết quả tính toán cho van điện phòng nổ 

dạng van cổng DN300 làm việc ở áp suất đến 
6,4 MPa cho thấy phương án thiết kế được lựa 
chọn là hợp lý và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ 
thuật đặt ra đối với thiết bị sử dụng trong hệ thống 
bơm mỏ hầm lò. 

Các chi tiết chịu áp chính như đĩa van, trục 
van, thân van, nắp van, giá đỡ trục chính và nắp 
chặn đều được tính toán theo điều kiện tải trọng 
bất lợi nhất. Kết quả cho thấy ứng suất làm việc 
của các chi tiết đều nhỏ hơn ứng suất cho phép 
của vật liệu SUS304, với hệ số an toàn được lựa 
chọn phù hợp, bảo đảm độ bền và độ tin cậy trong 
quá trình vận hành lâu dài. 

Đối với trục van, các kết quả tính toán lực 
dọc trục, mô men xoắn và chiều dài ren ăn khớp 
cho thấy trục có khả năng truyền lực an toàn, 
đồng thời đáp ứng yêu cầu về độ bền kéo – nén 
và bền xoắn. Mô men xoắn yêu cầu nằm trong 
phạm vi cho phép của bộ truyền động điện phòng 

nổ hiện đang sử dụng trong các trạm bơm mỏ 
hầm lò. 

Cụm phớt làm kín trục được tính toán và lựa 
chọn theo phương pháp thực nghiệm, bảo đảm 
cân bằng giữa yêu cầu độ kín và lực ma sát sinh 
ra trong quá trình làm việc. Kết quả cho thấy lực 
ma sát tại cụm phớt chiếm tỷ lệ hợp lý so với tổng 
lực tác dụng lên trục, không làm tăng đáng kể tải 
cho bộ truyền động, đồng thời đáp ứng yêu cầu 
chống rò rỉ ở áp suất cao. 

Các thông số thủy lực cơ bản của van DN300 
cho thấy tổn thất áp suất qua van nhỏ so với áp 
suất làm việc của hệ thống, phù hợp với đặc tính 
làm việc của van cổng ở trạng thái mở hoàn toàn. 
Điều này góp phần giảm tổn thất năng lượng và 
nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống bơm mỏ 
hầm lò. 

Nhìn chung, các kết quả tính toán giải tích là 
cơ sở đáng tin cậy để xây dựng mô hình số và tiến 
hành kiểm nghiệm bền bằng phương pháp phần 
tử hữu hạn trong các nghiên cứu tiếp theo, đồng 
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thời phục vụ cho công tác thiết kế chi tiết, chế tạo 
và thử nghiệm van điện phòng nổ trong điều kiện 
làm việc thực tế của mỏ hầm lò. 
5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày quá trình nghiên cứu, 
tính toán và thiết kế kết cấu cơ khí của van điện 
phòng nổ dạng van cổng DN300 làm việc ở áp 
suất đến 6,4 MPa, phục vụ cho hệ thống bơm mỏ 
hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – 
Khoáng sản Việt Nam. 

Trên cơ sở phân tích điều kiện làm việc đặc 
thù của hệ thống bơm mỏ hầm lò, các bộ phận 
chính của van như đĩa van, trục van, thân van, 
nắp van, giá đỡ trục chính, cụm phớt làm kín và 
nắp chặn đã được tính toán theo các điều kiện tải 
trọng bất lợi nhất. Kết quả cho thấy các chi tiết 
đều đáp ứng yêu cầu về độ bền, độ kín và khả 
năng làm việc ổn định, với ứng suất làm việc nhỏ 
hơn ứng suất cho phép của vật liệu sử dụng. 

Các thông số thủy lực của van DN300 được 
xác định phù hợp với yêu cầu vận hành, bảo đảm 
tổn thất áp suất nhỏ khi van làm việc ở trạng thái 
mở hoàn toàn, góp phần nâng cao hiệu quả và độ 
tin cậy của hệ thống bơm mỏ hầm lò. Việc lựa 
chọn các kích thước kết cấu theo tiêu chuẩn và 
kinh nghiệm thiết kế hiện hành bảo đảm tính khả 
thi trong chế tạo, lắp ráp và bảo trì thiết bị. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho 
việc lựa chọn dạng van, vật liệu chế tạo và 
phương pháp tính toán, đồng thời phục vụ cho 
các bước nghiên cứu tiếp theo như mô phỏng 
kiểm nghiệm bền bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn (FEM), thiết kế chi tiết và chế tạo thử nghiệm 
van điện phòng nổ trong điều kiện làm việc thực 
tế. Kết quả cũng góp phần định hướng nội địa hóa 
thiết bị, nâng cao mức độ tự động hóa, an toàn và 
hiệu quả vận hành của hệ thống bơm mỏ hầm lò 
trong thời gian tới.
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ 
TỔ HỢP CẦU DAO CHÂN KHÔNG PHÒNG NỔ CHO LÒ CHỢ THỦ CÔNG 

TẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ TKV 

KS. Phạm Tất Thế - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin 
TS. Đỗ Đức Trọng - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin 

Tóm tắt: Trong các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
(TKV), phần lớn các lò chợ khai thác thủ công hiện nay vẫn sử dụng các thiết bị đóng cắt điện phòng 
nổ rời rạc, bố trí phân tán theo từng thiết bị, gây hạn chế trong công tác vận hành, giám sát và quản 
lý an toàn. Trong khi đó, tại các quốc gia có ngành công nghiệp khai thác than hầm lò phát triển, tổ 
hợp cầu dao chân không phòng nổ đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi nhằm thực hiện chức 
năng đóng cắt, bảo vệ và điều khiển tập trung các thiết bị điện trong lò chợ. Bài báo này trình bày 
tổng quan tình hình trang bị và sử dụng tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ trong các mỏ than hầm 
lò trên thế giới và tại TKV; đồng thời phân tích các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện áp dụng và cơ sở lựa 
chọn giải pháp thiết kế tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ phù hợp với đặc điểm khai thác lò chợ 
thủ công tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV. Kết quả tổng hợp và phân tích là cơ sở khoa học cho các 
nghiên cứu tiếp theo về thiết kế chi tiết, chế tạo và ứng dụng tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ 
trong điều kiện mỏ hầm lò Việt Nam. 
Từ khóa: Cầu dao chân không phòng nổ; lò chợ thủ công; thiết bị điện mỏ; điều khiển tập trung; mỏ 
than hầm lò. 
1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế 
mở rộng quy mô và tăng độ sâu khai thác, các mỏ 
than hầm lò thuộc TKV đã và đang từng bước đổi 
mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, hiệu 
quả khai thác và bảo đảm an toàn lao động. Tùy 
theo điều kiện địa chất – kỹ thuật của từng mỏ, 
nhiều hệ thống khai thác than hầm lò khác nhau 
đang được áp dụng, trong đó lò chợ khai thác thủ 
công và bán cơ giới vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể trong 
cơ cấu sản xuất. 

Mỗi lò chợ khai thác than đều được trang bị 
nhiều thiết bị điện động lực phục vụ sản xuất như 
trạm dịch, máng cào, băng tải, tời kéo chậm, quạt 
cục bộ và các thiết bị phụ trợ khác. Đối với các 
lò chợ khai thác thủ công, hệ thống đóng cắt và 
điều khiển các thiết bị điện hiện nay chủ yếu sử 
dụng các aptomat và khởi động từ phòng nổ độc 
lập, bố trí phân tán tại nhiều vị trí khác nhau trong 
lò chợ. Cách bố trí này không chỉ làm tăng số 
lượng thiết bị, chi phí đầu tư và vận hành, mà còn 

gây bất tiện cho công tác điều khiển, giám sát tập 
trung và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong điều 
kiện môi trường mỏ hầm lò có nguy cơ cháy nổ 
khí mê-tan và bụi than. 

Trong khi đó, tại các quốc gia có ngành công 
nghiệp khai thác than hầm lò phát triển, tổ hợp 
cầu dao chân không phòng nổ đã được nghiên 
cứu và ứng dụng rộng rãi như một giải pháp hiệu 
quả để thực hiện chức năng đóng cắt, bảo vệ và 
điều khiển tập trung các thiết bị điện trong lò chợ. 
Các tổ hợp này giúp giảm số lượng thiết bị đóng 
cắt rời rạc, nâng cao mức độ tự động hóa và độ 
tin cậy của hệ thống cung cấp điện, đồng thời cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong 
mỏ. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất và 
định hướng từng bước hiện đại hóa hệ thống thiết 
bị điện mỏ, việc nghiên cứu tổng quan tình hình 
trang bị và sử dụng tổ hợp cầu dao chân không 
phòng nổ, đồng thời phân tích và lựa chọn giải 
pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khai thác lò 
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chợ thủ công tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV 
là cần thiết. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để 
triển khai các nghiên cứu tiếp theo về thiết kế, 
chế tạo và ứng dụng tổ hợp cầu dao chân không 
phòng nổ trong điều kiện mỏ hầm lò Việt Nam. 
2. Tổng quan tình hình trang bị và sử dụng tổ 
hợp cầu dao chân không trong các mỏ than 
hầm lò trên thế giới và TKV 
2.1. Khái quát chung về tổ hợp cầu dao chân 
không phòng nổ trong mỏ than hầm lò 

Tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ là hệ 
thống thiết bị điện dùng để thực hiện các chức 
năng đóng cắt, bảo vệ và phân phối điện năng cho 
các thiết bị động lực trong môi trường mỏ hầm lò 
có nguy cơ cháy nổ khí và bụi than. So với các 
thiết bị đóng cắt rời rạc truyền thống, tổ hợp cầu 
dao chân không phòng nổ cho phép tích hợp 
nhiều lộ cấp điện trong cùng một kết cấu, đồng 
thời đáp ứng yêu cầu an toàn phòng nổ, độ tin cậy 
cao và khả năng điều khiển tập trung. 

Trong thực tiễn khai thác mỏ hầm lò, tổ hợp 
cầu dao chân không phòng nổ thường được bố trí 
tại khu vực lò chợ hoặc khu vực đào lò, thực hiện 
nhiệm vụ cấp điện cho các thiết bị chính như máy 
khấu, máng cào, băng tải, trạm dịch, quạt cục bộ 
và các thiết bị phụ trợ khác. Việc tích hợp các lộ 
cấp điện trong một tổ hợp giúp giảm số lượng 
thiết bị đóng cắt độc lập, đơn giản hóa công tác 
vận hành và bảo trì. 
2.2. Tình hình sử dụng tổ hợp cầu dao chân 
không phòng nổ trên thế giới 

Tại các quốc gia có ngành công nghiệp khai 
thác than hầm lò phát triển như Trung Quốc, Ba 
Lan, Nga và một số nước châu Âu, tổ hợp cầu 
dao chân không phòng nổ đã được nghiên cứu, 
chế tạo và ứng dụng từ nhiều thập kỷ. Các tổ hợp 
này thường được thiết kế theo dạng mô-đun, sử 
dụng công nghệ đóng cắt chân không, tích hợp 
các chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, rò điện 
và liên động an toàn. 

Xu hướng chung trong thiết kế các tổ hợp 
cầu dao chân không phòng nổ trên thế giới là tăng 

mức độ tích hợp và tự động hóa, cho phép điều 
khiển tại chỗ kết hợp với điều khiển từ xa, giám 
sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực và kết 
nối với hệ thống điều độ trên mặt bằng. Nhờ đó, 
hiệu quả vận hành hệ thống cung cấp điện trong 
mỏ được nâng cao, đồng thời giảm nhân lực trực 
tiếp làm việc tại các vị trí nguy hiểm trong lò chợ. 

 
Hình 1. Tổ hợp cầu dao phòng nổ tự động 

QJZ-4x400 và QJZ3-2400 

Kinh nghiệm ứng dụng cho thấy, việc sử 
dụng tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ góp 
phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện mỏ, 
giảm sự cố do thao tác vận hành phân tán và cải 
thiện đáng kể điều kiện an toàn lao động. 
2.3. Tình hình trang bị và sử dụng tại các mỏ 
than hầm lò thuộc TKV 

Tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV, tổ hợp 
cầu dao chân không phòng nổ hiện nay chủ yếu 
được trang bị cho các lò chợ cơ giới hóa và 
thường được nhập khẩu đồng bộ cùng tổ hợp thiết 
bị khai thác. Các tổ hợp này có cấp điện áp làm 
việc phổ biến từ 660 V đến 1,14 kV, đáp ứng yêu 
cầu vận hành của các thiết bị công suất lớn trong 
lò chợ cơ giới hóa. 

 
Hình 2: Tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ 

OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W 

Đối với các lò chợ khai thác thủ công và bán 
cơ giới, hệ thống đóng cắt điện vẫn chủ yếu sử 
dụng các thiết bị phòng nổ rời rạc như aptomat 
và khởi động từ độc lập cho từng thiết bị. Việc 
thiếu một tổ hợp đóng cắt – điều khiển tập trung 
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dẫn đến số lượng thiết bị nhiều, bố trí phân tán, 
gây khó khăn cho công tác vận hành, giám sát và 
làm tăng chi phí đầu tư cũng như chi phí vận 
hành. 

Thực tế sản xuất cho thấy, mặc dù tổ hợp cầu 
dao chân không phòng nổ đã chứng minh được 
hiệu quả trong các lò chợ cơ giới hóa, nhưng việc 
áp dụng cho lò chợ khai thác thủ công tại TKV 
còn rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa 
có sản phẩm chế tạo trong nước phù hợp với điều 
kiện khai thác và khả năng đầu tư của các đơn vị 
sản xuất, trong khi thiết bị nhập khẩu có giá thành 
cao và cấu hình chưa hoàn toàn phù hợp. 
2.4. Nhận xét chung 

Tổng quan tình hình trang bị và sử dụng cho 
thấy, tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ là xu 
hướng tất yếu trong hiện đại hóa hệ thống cung 
cấp và điều khiển điện mỏ hầm lò. Tuy nhiên, tại 
TKV, việc ứng dụng loại hình thiết bị này mới 
tập trung chủ yếu ở các lò chợ cơ giới hóa, trong 
khi các lò chợ khai thác thủ công – chiếm tỷ lệ 
lớn – vẫn chưa được trang bị tương xứng. Điều 
này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, phân tích và 
lựa chọn giải pháp thiết kế tổ hợp cầu dao chân 
không phòng nổ phù hợp với điều kiện khai thác 
lò chợ thủ công, làm cơ sở cho các nghiên cứu 
tiếp theo. 
3. Phân tích, lựa chọn giải pháp thiết kế tổ hợp 
cầu dao chân không phòng nổ sử dụng trong 
các mỏ than hầm lò thuộc TKV 
3.1. Phân tích các điều kiện lựa chọn giải pháp 

Xuất phát từ thực tiễn sản xuất tại các mỏ 
than hầm lò thuộc TKV, việc lựa chọn giải pháp 
thiết kế tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ cho 
lò chợ khai thác thủ công cần dựa trên các điều 
kiện ràng buộc đặc thù về công nghệ khai thác, 
môi trường làm việc và khả năng đầu tư của các 
đơn vị sản xuất. 

Thứ nhất, đặc điểm công nghệ và tổ chức sản 
xuất của lò chợ thủ công cho thấy số lượng thiết 
bị điện động lực không quá lớn, công suất từng 
thiết bị ở mức trung bình, nhưng phân bố dọc 

theo chiều dài lò chợ. Do đó, tổ hợp cầu dao cần 
có số lộ ra phù hợp, cho phép cấp điện và bảo vệ 
độc lập cho từng thiết bị, đồng thời đảm bảo tính 
linh hoạt trong vận hành. 

Thứ hai, điều kiện môi trường mỏ hầm lò đặt 
ra yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ, độ 
kín khít, khả năng làm việc ổn định trong môi 
trường có độ ẩm cao, bụi than và khí mê-tan. 
Công nghệ đóng cắt chân không được xem là giải 
pháp phù hợp nhờ ưu điểm hồ quang ngắn, độ 
bền điện cao và yêu cầu bảo trì thấp. 

Thứ ba, yêu cầu về vận hành và quản lý của 
các mỏ than hầm lò hiện nay hướng tới giảm nhân 
lực trực tiếp làm việc trong lò chợ, tăng khả năng 
giám sát và điều khiển tập trung. Vì vậy, giải 
pháp thiết kế cần định hướng tích hợp các chức 
năng điều khiển tập trung, điều khiển tại chỗ, 
đồng thời có khả năng mở rộng kết nối truyền 
thông trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, giải pháp 
thiết kế tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ 
được lựa chọn theo hướng: 

- Sử dụng công nghệ đóng cắt chân không 
cho lộ vào và các lộ ra; 

- Cấu trúc tổ hợp theo dạng tích hợp nhiều lộ 
cấp điện trong cùng một vỏ phòng nổ; 

- Bố trí hợp lý các khối đóng cắt, bảo vệ và 
điều khiển nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho 
vận hành và bảo dưỡng; 

- Phù hợp với điều kiện khai thác lò chợ thủ 
công và khả năng đầu tư của các đơn vị sản xuất 
thuộc TKV. 

Giải pháp này được xem là nền tảng hợp lý 
cho các nghiên cứu thiết kế chi tiết, chế tạo và 
ứng dụng trong các giai đoạn tiếp theo, đồng thời 
tránh việc đầu tư dàn trải hoặc sử dụng thiết bị 
nhập khẩu không phù hợp. 
3.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn được sử dụng 
làm căn cứ thiết kế 

Việc nghiên cứu, phân tích và lựa chọn giải 
pháp thiết kế tổ hợp cầu dao chân không phòng 
nổ phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn và quy 
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chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm đảm bảo an toàn, 
độ tin cậy và tính pháp lý của thiết bị khi ứng 
dụng trong mỏ than hầm lò. 

Trước hết, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn trong khai thác than hầm lò là căn cứ 
bắt buộc, quy định các yêu cầu về thiết bị điện 
phòng nổ, điều kiện sử dụng và vận hành trong 
môi trường có nguy cơ cháy nổ khí và bụi than. 

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) liên quan đến thiết bị điện phòng nổ, 
thiết bị đóng cắt hạ áp và trung áp, cũng như các 
yêu cầu về thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá an 
toàn được sử dụng làm cơ sở kỹ thuật cho việc 
định hướng thiết kế. 

Ngoài các tiêu chuẩn trong nước, một số tiêu 
chuẩn và khuyến nghị quốc tế (như IEC, EN) 
được tham khảo nhằm tiếp cận các thông lệ kỹ 
thuật tiên tiến, nâng cao mức độ an toàn và độ tin 
cậy của thiết bị, đồng thời tạo tiền đề cho khả 
năng nội địa hóa và hội nhập công nghệ trong 
tương lai. 

Việc tuân thủ đồng bộ các tiêu chuẩn và quy 
chuẩn nêu trên là điều kiện cần thiết để đảm bảo 
giải pháp thiết kế tổ hợp cầu dao chân không 
phòng nổ phù hợp với điều kiện khai thác mỏ 
hầm lò Việt Nam và có khả năng triển khai trong 
thực tiễn. 

4. Kết luận 
Bài báo đã trình bày tổng quan tình hình 

trang bị và sử dụng tổ hợp cầu dao chân không 
phòng nổ trong các mỏ than hầm lò trên thế giới 
và tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 
Việt Nam, qua đó cho thấy xu hướng tất yếu của 
việc áp dụng các giải pháp đóng cắt và điều khiển 
tập trung nhằm nâng cao mức độ an toàn và hiệu 
quả vận hành hệ thống điện mỏ. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm công nghệ 
khai thác, điều kiện môi trường làm việc và yêu 
cầu quản lý – vận hành của các lò chợ khai thác 
thủ công thuộc TKV, bài báo đã làm rõ các cơ sở 
khoa học cho việc lựa chọn giải pháp thiết kế tổ 
hợp cầu dao chân không phòng nổ phù hợp. Việc 
lựa chọn công nghệ đóng cắt chân không, cấu 
trúc tích hợp nhiều lộ cấp điện và định hướng 
điều khiển tập trung được đánh giá là phù hợp với 
điều kiện khai thác than hầm lò trong nước, đồng 
thời đáp ứng yêu cầu an toàn phòng nổ. 

Kết quả tổng hợp và phân tích trong bài báo 
là cơ sở lý luận quan trọng cho các nghiên cứu 
tiếp theo về thiết kế chi tiết, chế tạo và thử 
nghiệm tổ hợp cầu dao chân không phòng nổ 
phục vụ lò chợ khai thác thủ công tại các mỏ than 
hầm lò thuộc TKV, góp phần từng bước nội địa 
hóa thiết bị điện mỏ và nâng cao hiệu quả sản 
xuất than hầm lò trong thời gian tới. 
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CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA TUABIN ĐỐI ÁP 
TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT KẾT HỢP ĐIỆN – HƠI 

TS. Lê Thanh Bình, TS. Phạm Minh Phúc, KS. Lê Việt Hoàng  
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin 

Tóm tắt: Trong các nhà máy công nghiệp tiêu thụ đồng thời điện năng và hơi công nghệ, việc lựa 
chọn cấu hình tuabin hơi có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sử dụng năng lượng và chi phí vận 
hành. Trong thực tiễn, tuabin ngưng tụ và tuabin đối áp là hai loại tuabin được sử dụng phổ biến, song 
có nguyên lý làm việc và đặc tính năng lượng khác nhau. Bài báo này trình bày cơ sở khoa học của 
tuabin đối áp trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi, trên cơ sở phân tích nguyên lý làm việc, đặc 
điểm cân bằng năng lượng và sự đánh đổi giữa hiệu suất phát điện và hiệu suất nhiệt tổng thể so với 
tuabin ngưng tụ. Thông qua phân tích lý thuyết và tổng hợp các nghiên cứu liên quan, bài báo chỉ ra 
rằng tuabin đối áp cho phép tận dụng toàn bộ năng lượng nhiệt của hơi nước sau tuabin để phục vụ 
các quá trình công nghiệp, qua đó nâng cao hiệu suất nhiệt tổng thể của hệ thống. Mặc dù hiệu suất 
phát điện riêng phần của tuabin đối áp thấp hơn so với tuabin ngưng tụ do mức giãn nở hơi hạn chế, 
song trong các hệ thống có nhu cầu hơi công nghệ lớn và ổn định, lợi ích thu được từ việc tận dụng 
nhiệt vượt trội hơn so với phần điện năng gia tăng của tuabin ngưng tụ. Kết quả nghiên cứu khẳng 
định tuabin đối áp là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi trong công 
nghiệp, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có phụ tải hơi ổn định và chiếm tỷ trọng lớn trong cân 
bằng năng lượng. Các phân tích và kết luận trong bài báo có thể làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn 
cấu hình tuabin, cũng như cho các nghiên cứu ứng dụng và dự án cải tạo, tối ưu hóa hệ thống năng 
lượng công nghiệp. 
Từ khóa: tuabin đối áp; tuabin ngưng tụ; sản xuất kết hợp điện – hơi; hiệu suất năng lượng. 
1. Mở đầu 

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu 
ngày càng tăng và yêu cầu sử dụng năng lượng 
hiệu quả trở thành một trong những mục tiêu 
trọng tâm của phát triển bền vững, các nhà máy 
công nghiệp tiêu thụ đồng thời điện năng và hơi 
công nghệ đang chịu áp lực lớn trong việc tối ưu 
hóa hệ thống năng lượng. Đối với nhiều ngành 
công nghiệp như alumin, hóa chất, giấy, thực 
phẩm và dệt nhuộm, hơi nước không chỉ là nguồn 
mang năng lượng mà còn là môi chất công nghệ 
trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, chiếm 
tỷ trọng đáng kể trong tổng tiêu thụ năng lượng. 

Hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi 
(cogeneration) được xem là giải pháp hiệu quả 
nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, 
thông qua việc khai thác đồng thời điện năng và 
nhiệt năng từ cùng một nguồn. Tuy nhiên, hiệu 
quả thực tế của hệ thống cogeneration phụ thuộc 

lớn vào cấu hình thiết bị, đặc biệt là loại tuabin 
hơi được lựa chọn. Trong thực tiễn thiết kế và 
vận hành, nhiều hệ thống được xây dựng theo 
hướng ưu tiên phát điện, sử dụng tuabin ngưng tụ 
nhằm đạt hiệu suất phát điện cao. Cách tiếp cận 
này tỏ ra phù hợp đối với các nhà máy điện thuần 
túy, nhưng có thể dẫn đến lãng phí năng lượng 
nhiệt khi áp dụng cho các cơ sở công nghiệp có 
nhu cầu hơi công nghệ lớn và ổn định. 

Về mặt nguyên lý, tuabin ngưng tụ cho phép 
hơi nước giãn nở đến áp suất rất thấp, qua đó thu 
được công cơ học lớn và nâng cao hiệu suất phát 
điện riêng phần. Tuy nhiên, phần lớn năng lượng 
nhiệt của hơi sau tuabin bị thải bỏ qua quá trình 
ngưng tụ, làm giảm hiệu suất nhiệt tổng thể của 
hệ thống. Ngược lại, tuabin đối áp cho phép sử 
dụng trực tiếp hơi thoát sau tuabin ở một mức áp 
suất xác định để phục vụ các quá trình công 
nghiệp, qua đó tận dụng triệt để năng lượng của 
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hơi nước và giảm tổn thất nhiệt. 
Trong bối cảnh các cơ sở công nghiệp ngày 

càng chú trọng đến hiệu quả sử dụng năng lượng 
tổng thể thay vì chỉ tối ưu hóa phát điện, việc xem 
xét lại vai trò và phạm vi ứng dụng của tuabin đối 
áp trở nên cần thiết. Mặc dù tuabin đối áp có hiệu 
suất phát điện riêng phần thấp hơn so với tuabin 
ngưng tụ, song trong các hệ thống có phụ tải hơi 
công nghệ lớn và ổn định, loại tuabin này có tiềm 
năng mang lại hiệu quả năng lượng và kinh tế cao 
hơn. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, bài báo này tập 
trung làm rõ cơ sở khoa học của tuabin đối áp 
trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi, thông 
qua phân tích nguyên lý làm việc, đặc điểm cân 
bằng năng lượng và sự đánh đổi giữa hiệu suất 
phát điện và hiệu suất nhiệt tổng thể so với tuabin 
ngưng tụ. Các kết quả phân tích nhằm cung cấp 
cơ sở lý luận cho việc lựa chọn cấu hình tuabin 
phù hợp trong các hệ thống cogeneration công 
nghiệp, đồng thời làm nền tảng cho các nghiên 
cứu ứng dụng và các dự án tối ưu hóa hệ thống 
năng lượng trong thực tiễn. 
2. Tổng quan về tuabin hơi trong hệ thống sản 
xuất kết hợp điện – hơi 
2.1. Vai trò của tuabin hơi trong hệ thống 
cogeneration 

Trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi, 
tuabin hơi là thiết bị trung tâm thực hiện chuyển 
đổi năng lượng nhiệt của hơi nước thành cơ năng 
và điện năng, đồng thời quyết định cách thức 
phân phối và sử dụng nhiệt cho các quá trình 
công nghiệp. Không giống các nhà máy điện 
thuần túy, nơi mục tiêu chính là phát điện, các hệ 
thống cogeneration phải đồng thời thỏa mãn hai 
yêu cầu: bảo đảm cung cấp điện ổn định và đáp 
ứng nhu cầu hơi công nghệ với áp suất, nhiệt độ 
phù hợp. 

Do đó, việc lựa chọn loại tuabin và cấu hình 
vận hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất sử 
dụng nhiên liệu, chi phí vận hành và tính linh 
hoạt của toàn hệ thống. Tuabin hơi trong hệ thống 

cogeneration không chỉ là thiết bị phát điện mà 
còn đóng vai trò như một thiết bị điều tiết và thu 
hồi nhiệt, gắn chặt với nhu cầu của dây chuyền 
công nghệ. 

 
Hình 1. Sơ đồ tổng quát hệ thống sản xuất 

kết hợp điện – hơi sử dụng tuabin hơi: 
Hơi nước từ lò hơi được đưa vào tuabin để phát 
điện; hơi thoát sau tuabin được sử dụng cho các 
quá trình công nghiệp hoặc gia nhiệt, thể hiện 
nguyên lý cơ bản của hệ thống cogeneration. 

2.2. Phân loại tuabin hơi theo chế độ xử lý hơi 
sau tuabin 

Xét theo cách thức xử lý hơi sau khi giãn nở 
trong tuabin, các tuabin hơi sử dụng trong hệ 
thống cogeneration có thể được phân thành hai 
nhóm cơ bản: tuabin ngưng tụ và tuabin đối áp. 
Ngoài ra, còn tồn tại các cấu hình trung gian như 
tuabin ngưng tụ có trích hơi, tuy nhiên về bản 
chất, các cấu hình này vẫn dựa trên hai nguyên lý 
chính nêu trên. Sự khác biệt giữa các loại tuabin 
thể hiện rõ ở mức độ tận dụng năng lượng của hơi 
nước sau tuabin và mục tiêu ưu tiên trong vận 
hành. 
2.3. Tuabin ngưng tụ trong hệ thống sản xuất 
kết hợp điện – hơi 

Tuabin ngưng tụ là loại tuabin trong đó hơi 
sau khi giãn nở được dẫn về bình ngưng và ngưng 
tụ thành nước ở áp suất rất thấp. Việc duy trì chân 
không ở phía thoát tuabin làm tăng chênh lệch áp 
suất qua tuabin, cho phép hơi giãn nở sâu và tạo 
ra công cơ học lớn. Nhờ đó, tuabin ngưng tụ đạt 
hiệu suất phát điện riêng phần cao. 

Trong một số hệ thống cogeneration, tuabin 
ngưng tụ được trang bị thêm các cửa trích hơi tại 
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các cấp áp suất trung gian để cấp hơi cho sản xuất 
hoặc gia nhiệt tự dùng. Tuy nhiên, ngay cả trong 
trường hợp này, vẫn tồn tại một phần đáng kể hơi 
tiếp tục giãn nở đến áp suất ngưng tụ và bị thải 
bỏ nhiệt tại bình ngưng. 

Do đặc điểm trên, tuabin ngưng tụ phù hợp 
hơn với các hệ thống ưu tiên phát điện, hoặc các 
trường hợp nhu cầu hơi công nghệ không lớn và 
không ổn định. Khi nhu cầu hơi chiếm tỷ trọng 
lớn trong cân bằng năng lượng, việc duy trì 
tuabin ngưng tụ có thể dẫn đến hiệu suất nhiệt 
tổng thể thấp. 
2.4. Tuabin đối áp trong hệ thống sản xuất kết 
hợp điện – hơi 

Tuabin đối áp là loại tuabin trong đó hơi sau 
khi giãn nở không được đưa về bình ngưng mà 
thoát ra ở một mức áp suất xác định để sử dụng 
trực tiếp cho các quá trình công nghiệp. Trong 
cấu hình này, tuabin vừa thực hiện chức năng 
phát điện, vừa đóng vai trò thiết bị giảm áp và thu 
hồi nhiệt. 

Đặc điểm nổi bật của tuabin đối áp là toàn 
bộ năng lượng nhiệt của hơi thoát sau tuabin 
được tận dụng cho sản xuất, nhờ đó nâng cao hiệu 
suất nhiệt tổng thể của hệ thống. Cấu hình hệ 
thống đơn giản hơn do không cần bình ngưng, hệ 
thống tạo chân không và các thiết bị làm mát liên 
quan, góp phần tăng độ tin cậy và giảm chi phí 
bảo trì. 

Tuy nhiên, công suất phát điện của tuabin 
đối áp phụ thuộc trực tiếp vào lưu lượng và áp 
suất hơi công nghệ, do đó mức độ linh hoạt về 
phát điện thấp hơn so với tuabin ngưng tụ. Điều 
này đòi hỏi hệ thống cogeneration sử dụng tuabin 
đối áp phải được thiết kế và vận hành phù hợp 
với đặc điểm phụ tải hơi. 
2.5. So sánh khái quát hai loại tuabin trong hệ 
thống cogeneration 

Từ góc độ tổng quan, có thể nhận thấy sự 
khác biệt cơ bản giữa tuabin ngưng tụ và tuabin 
đối áp nằm ở mục tiêu ưu tiên trong sử dụng năng 
lượng. Tuabin ngưng tụ ưu tiên tối đa hóa sản 

lượng điện, trong khi tuabin đối áp ưu tiên tận 
dụng nhiệt và tối ưu hóa hiệu suất năng lượng 
tổng thể. 

Trong các hệ thống sản xuất kết hợp điện – 
hơi, việc lựa chọn loại tuabin cần dựa trên phân 
tích đặc điểm phụ tải điện – hơi, mục tiêu vận 
hành và yêu cầu kinh tế – kỹ thuật của từng cơ 
sở. Tuabin ngưng tụ và tuabin đối áp không loại 
trừ lẫn nhau, mà có thể được sử dụng linh hoạt 
hoặc kết hợp trong các cấu hình khác nhau để đạt 
hiệu quả tối ưu. 
3. Tuabin ngưng tụ: đặc điểm năng lượng và 
giới hạn ứng dụng 
3.1. Nguyên lý làm việc của tuabin ngưng tụ 

Tuabin ngưng tụ là loại tuabin hơi trong đó 
hơi nước sau khi giãn nở qua các tầng cánh được 
dẫn về bình ngưng và ngưng tụ thành nước ở áp 
suất rất thấp, thường thấp hơn áp suất khí quyển. 
Việc duy trì chân không ở phía thoát tuabin cho 
phép hơi nước giãn nở sâu, làm tăng chênh lệch 
enthalpy giữa cửa vào và cửa ra của tuabin, từ đó 
nâng cao công cơ học thu được và hiệu suất phát 
điện. 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý tuabin ngưng tụ: Hơi 
nước sau khi giãn nở qua tuabin được dẫn về 
bình ngưng và ngưng tụ ở áp suất thấp. Quá 
trình này giúp nâng cao hiệu suất phát điện 
riêng phần nhưng gây tổn thất nhiệt tại bình 

ngưng 

Trong chu trình nhiệt, tuabin ngưng tụ làm 
việc cùng với bình ngưng, hệ thống làm mát và 
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bơm nước ngưng để hình thành một vòng tuần 
hoàn khép kín. Nước ngưng sau khi được làm 
mát và xử lý sẽ được bơm trở lại lò hơi, hoàn tất 
chu trình phát điện. 
3.2. Đặc điểm cân bằng năng lượng của tuabin 
ngưng tụ 

Về mặt cân bằng năng lượng, ưu điểm nổi 
bật của tuabin ngưng tụ là khả năng chuyển đổi 
một phần lớn năng lượng nhiệt của hơi nước 
thành điện năng nhờ quá trình giãn nở sâu. Điều 
này giúp tuabin ngưng tụ đạt hiệu suất phát điện 
riêng phần cao hơn so với các loại tuabin khác. 

Tuy nhiên, do hơi sau tuabin bị ngưng tụ ở 
áp suất rất thấp, phần năng lượng nhiệt còn lại 
trong hơi nước bị thải bỏ thông qua hệ thống làm 
mát của bình ngưng. Lượng nhiệt này không 
được tận dụng cho sản xuất và được xem là tổn 
thất nhiệt của hệ thống. Trong các hệ thống điện 
thuần túy, tổn thất này là chấp nhận được để đổi 
lấy sản lượng điện cao. Ngược lại, trong các hệ 
thống cogeneration, tổn thất nhiệt tại bình ngưng 
có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong cân bằng 
năng lượng tổng thể. 
3.3. Tuabin ngưng tụ có trích hơi trong hệ 
thống cogeneration 

Để khắc phục một phần hạn chế nêu trên, 
trong nhiều hệ thống cogeneration, tuabin ngưng 
tụ được trang bị các cửa trích hơi tại các cấp áp 
suất trung gian. Hơi trích được sử dụng cho các 
quá trình công nghiệp hoặc gia nhiệt tự dùng, 
trong khi phần hơi còn lại tiếp tục giãn nở đến áp 
suất ngưng tụ. 

Mặc dù cấu hình này giúp tận dụng một phần 
năng lượng nhiệt của hơi nước, song về bản chất, 
tuabin ngưng tụ có trích hơi vẫn duy trì cơ chế 
ngưng tụ ở phía thoát. Do đó, một phần năng 
lượng nhiệt đáng kể vẫn bị thải bỏ tại bình ngưng, 
đặc biệt trong các trường hợp nhu cầu hơi công 
nghệ lớn và ổn định. 

3.4. Giới hạn ứng dụng của tuabin ngưng tụ 
trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi 

Trong các hệ thống cogeneration, hiệu quả 
của tuabin ngưng tụ phụ thuộc mạnh vào tỷ lệ 
giữa nhu cầu điện và nhu cầu hơi công nghệ. Khi 
nhu cầu điện chiếm ưu thế và nhu cầu hơi nhỏ 
hoặc biến động lớn, tuabin ngưng tụ thể hiện lợi 
thế rõ rệt. Ngược lại, khi nhu cầu hơi công nghệ 
lớn và ổn định, việc duy trì tuabin ngưng tụ có 
thể dẫn đến hiệu suất nhiệt tổng thể thấp. 

Ngoài ra, tuabin ngưng tụ đòi hỏi hệ thống 
phụ trợ phức tạp, bao gồm bình ngưng, hệ thống 
tạo chân không, hệ thống làm mát và xử lý nước. 
Các hệ thống này không chỉ làm tăng chi phí đầu 
tư ban đầu mà còn làm gia tăng chi phí vận hành, 
bảo trì và phụ thuộc vào điều kiện môi trường, 
đặc biệt là nguồn nước làm mát. 
3.5. Đánh giá tổng hợp 

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng, tuabin 
ngưng tụ là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống 
ưu tiên phát điện và các nhà máy điện thuần túy. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh các cơ sở công nghiệp 
ngày càng chú trọng đến hiệu suất năng lượng 
tổng thể và chi phí nhiên liệu, vai trò của tuabin 
ngưng tụ trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – 
hơi cần được xem xét một cách thận trọng. 

Những giới hạn về tận dụng nhiệt của tuabin 
ngưng tụ là cơ sở khoa học quan trọng để tiếp tục 
phân tích và làm rõ vai trò của tuabin đối áp trong 
các hệ thống cogeneration công nghiệp, nội dung 
sẽ được trình bày trong phần sau của bài báo. 
4. Tuabin đối áp: nguyên lý và ưu thế năng 
lượng 
4.1.  Nguyên lý làm việc của tuabin đối áp 

Tuabin đối áp là loại tuabin hơi trong đó hơi 
nước sau khi giãn nở qua các tầng cánh không 
được đưa về bình ngưng mà thoát ra ở một mức 
áp suất xác định (áp suất đối áp) để sử dụng trực 
tiếp cho các quá trình công nghiệp. Áp suất đối 
áp này được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của 
phụ tải hơi, như gia nhiệt, sấy, phản ứng hóa học 
hoặc các công đoạn công nghệ khác. 



ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HOÁ  
 

46   BẢN TIN KHOA HỌC CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG - MỎ Số 2/2025 (Số 49) 

Trong cấu hình này, tuabin đối áp thực hiện 
đồng thời hai chức năng: chuyển đổi một phần 
năng lượng nhiệt của hơi nước thành điện năng 
và cung cấp hơi ở trạng thái phù hợp cho sản 
xuất. Về bản chất, tuabin đối áp là thiết bị tích 
hợp giữa tuabin phát điện và van giảm áp có thu 
hồi năng lượng, giúp tận dụng hiệu quả chênh 
lệch áp suất của hơi nước. 

 
Hình 3. Cụm tuabin hơi đối áp công nghiệp 

và các hệ thống phụ trợ, bao gồm thân tuabin, 
hộp bánh răng/trục truyền động, hệ thống dầu 
bôi trơn – dầu điều khiển, các bơm dầu, đường 
ống và thiết bị phụ trợ lắp đặt trên bệ chung. 
Tuabin đối áp vừa thực hiện chức năng phát 

điện, vừa cung cấp toàn bộ hơi thoát ở áp suất 
đối áp cho các quá trình công nghiệp, phù hợp 

với mô hình sản xuất kết hợp điện – hơi. 

4.2. Đặc điểm cân bằng năng lượng của tuabin 
đối áp 

Khác với tuabin ngưng tụ, tuabin đối áp 
không có quá trình ngưng tụ hơi ở áp suất thấp. 
Toàn bộ hơi thoát sau tuabin vẫn mang năng 
lượng nhiệt đáng kể và được sử dụng trực tiếp 
cho các quá trình công nghiệp. Do đó, xét trên 
phương diện cân bằng năng lượng tổng thể, 
tuabin đối áp cho phép: 

- Giảm thiểu tổn thất nhiệt trong hệ thống; 
- Nâng cao hiệu suất nhiệt tổng thể của chu 

trình; 

- Tận dụng triệt để năng lượng của nhiên liệu 
đốt trong lò hơi. 

Mặc dù mức giãn nở của hơi trong tuabin đối 
áp bị giới hạn bởi áp suất đối áp, dẫn đến hiệu 
suất phát điện riêng phần thấp hơn so với tuabin 
ngưng tụ, song phần năng lượng không chuyển 
hóa thành điện được bảo toàn dưới dạng nhiệt 
hữu ích cho sản xuất. Điều này làm thay đổi cách 
đánh giá hiệu quả của hệ thống từ góc độ phát 
điện sang góc độ sử dụng năng lượng tổng hợp. 
4.3. Cấu hình hệ thống và mức độ đơn giản hóa 

Một ưu thế đáng kể của tuabin đối áp là cấu 
hình hệ thống đơn giản. Do không cần bình 
ngưng, hệ thống tạo chân không và các thiết bị 
làm mát liên quan, hệ thống cogeneration sử 
dụng tuabin đối áp có số lượng thiết bị phụ trợ ít 
hơn so với hệ thống sử dụng tuabin ngưng tụ. Sự 
đơn giản hóa này mang lại nhiều lợi ích: 

- Giảm chi phí đầu tư và bảo trì; 
- Giảm rủi ro sự cố kỹ thuật; 
- Ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường, đặc 

biệt là nguồn nước làm mát. 
Nhờ đó, tuabin đối áp thường được ưu tiên 

lựa chọn trong các cơ sở công nghiệp có yêu cầu 
vận hành ổn định, liên tục và chú trọng đến độ tin 
cậy của hệ thống năng lượng. 
4.4. Quan hệ giữa công suất phát điện và nhu 
cầu hơi 

Trong hệ thống sử dụng tuabin đối áp, công 
suất phát điện phụ thuộc trực tiếp vào lưu lượng 
và thông số của hơi công nghệ. Khi nhu cầu hơi 
tăng, lưu lượng hơi qua tuabin tăng, dẫn đến công 
suất phát điện tăng tương ứng; ngược lại, khi nhu 
cầu hơi giảm, công suất phát điện cũng giảm 
theo. Đặc điểm này làm cho tuabin đối áp có mức 
độ linh hoạt về phát điện thấp hơn so với tuabin 
ngưng tụ. 

Tuy nhiên, trong các hệ thống cogeneration 
có phụ tải hơi lớn và ổn định, mối quan hệ phụ 
thuộc này không phải là bất lợi mà trở thành ưu 
điểm, giúp hệ thống tự điều chỉnh theo nhu cầu 
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sản xuất và hạn chế các chế độ vận hành không 
tối ưu về năng lượng. 
4.5. Phạm vi ứng dụng của tuabin đối áp 

Từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, tuabin đối 
áp đặc biệt phù hợp với các cơ sở công nghiệp có 
các đặc điểm sau: 

- Nhu cầu hơi công nghệ lớn và ổn định; 
- Phụ tải điện tương đối ổn định, không yêu 

cầu linh hoạt cao; 
- Mục tiêu ưu tiên là tối ưu hóa hiệu suất 

năng lượng tổng thể và giảm tiêu hao nhiên liệu. 
Trong các điều kiện này, tuabin đối áp cho 

phép khai thác tối đa lợi ích của mô hình sản xuất 
kết hợp điện – hơi, đồng thời tạo nền tảng thuận 
lợi cho các giải pháp quản lý năng lượng và tối 
ưu hóa hệ thống trong dài hạn. 
4.6. Nhận xét tổng hợp 

Từ các phân tích trên có thể khẳng định rằng, 
tuabin đối áp là giải pháp có cơ sở khoa học vững 
chắc trong hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi, 
đặc biệt khi mục tiêu chính là nâng cao hiệu suất 
nhiệt tổng thể và tận dụng tối đa năng lượng của 
hơi nước. So với tuabin ngưng tụ, tuabin đối áp 
thể hiện ưu thế rõ rệt về mặt sử dụng năng lượng 
tổng hợp, dù phải chấp nhận sự đánh đổi về hiệu 
suất phát điện riêng phần. 

Những ưu thế và đặc điểm này là tiền đề để 
tiến hành so sánh định tính và định lượng giữa 
hai loại tuabin, được trình bày trong phần sau của 
bài báo. 
5. So sánh hiệu suất năng lượng giữa tuabin 
ngưng tụ và tuabin đối áp 
5.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năng lượng 

Để so sánh hiệu quả năng lượng giữa tuabin 
ngưng tụ và tuabin đối áp trong hệ thống sản xuất 
kết hợp điện – hơi, cần sử dụng các chỉ tiêu phản 
ánh đúng bản chất sử dụng năng lượng của hệ 
thống. Các chỉ tiêu thường được xem xét bao 
gồm: 

- Hiệu suất phát điện riêng phần, phản ánh 
khả năng chuyển đổi năng lượng nhiệt của hơi 
nước thành điện năng; 

- Hiệu suất nhiệt tổng thể, phản ánh mức độ 
tận dụng tổng hợp năng lượng của nhiên liệu cho 
cả phát điện và cung cấp nhiệt; 

- Mức tổn thất nhiệt, đặc biệt là tổn thất do 
ngưng tụ hơi ở áp suất thấp; 

- Mức độ phù hợp với phụ tải điện – hơi, thể 
hiện khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của 
hệ thống công nghiệp. 

Trong các hệ thống cogeneration, hiệu suất 
nhiệt tổng thể được xem là chỉ tiêu quan trọng 
hơn so với hiệu suất phát điện riêng phần, do mục 
tiêu không chỉ là phát điện mà còn là tận dụng 
nhiệt cho sản xuất. 
5.2. So sánh hiệu suất phát điện riêng phần 

Xét về hiệu suất phát điện riêng phần, tuabin 
ngưng tụ có ưu thế rõ rệt nhờ khả năng giãn nở 
hơi sâu đến áp suất rất thấp. Chênh lệch enthalpy 
lớn giữa cửa vào và cửa ra tuabin cho phép thu 
được công cơ học lớn, dẫn đến sản lượng điện 
cao trên một đơn vị lưu lượng hơi. 

Ngược lại, tuabin đối áp có mức giãn nở hơi 
bị giới hạn bởi áp suất đối áp, do đó hiệu suất 
phát điện riêng phần thấp hơn. Tuy nhiên, phần 
năng lượng không chuyển hóa thành điện trong 
tuabin đối áp không bị mất đi mà vẫn tồn tại dưới 
dạng nhiệt hữu ích trong hơi thoát, được sử dụng 
trực tiếp cho các quá trình công nghiệp. 
5.3. So sánh hiệu suất nhiệt tổng thể 

Về hiệu suất nhiệt tổng thể, tuabin đối áp thể 
hiện ưu thế vượt trội so với tuabin ngưng tụ trong 
các hệ thống có nhu cầu hơi công nghệ lớn và ổn 
định. Toàn bộ năng lượng của hơi thoát sau 
tuabin đối áp được tận dụng cho sản xuất, giúp 
giảm đáng kể lượng nhiệt bị thải bỏ ra môi 
trường. 

Trong khi đó, tuabin ngưng tụ, ngay cả khi 
có trích hơi, vẫn tồn tại tổn thất nhiệt lớn tại bình 
ngưng. Phần nhiệt này không đóng góp cho sản 
xuất và làm giảm hiệu suất nhiệt tổng thể của hệ 
thống. Khi tỷ trọng nhu cầu hơi tăng, mức độ lãng 
phí nhiệt của tuabin ngưng tụ càng trở nên rõ rệt. 
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5.4. So sánh tổn thất năng lượng và cấu hình 
hệ thống 

Tổn thất năng lượng của hệ thống sử dụng 
tuabin ngưng tụ chủ yếu tập trung tại bình ngưng 
và hệ thống làm mát. Các tổn thất này không chỉ 
làm giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu mà còn kéo 
theo chi phí vận hành và bảo trì cao. 

Ngược lại, hệ thống sử dụng tuabin đối áp có 
cấu hình đơn giản hơn, ít thiết bị phụ trợ và ít 
nguồn gây tổn thất nhiệt. Việc loại bỏ bình ngưng 
và hệ thống tạo chân không giúp giảm tổn thất 
năng lượng và nâng cao độ tin cậy vận hành của 
hệ thống. 
5.5. Mức độ phù hợp với phụ tải điện – hơi 

Tuabin ngưng tụ phù hợp với các hệ thống 
có nhu cầu phát điện lớn, biến động và độc lập 
với nhu cầu hơi công nghệ. Trong các trường hợp 
này, việc ưu tiên phát điện là hợp lý và tổn thất 
nhiệt do ngưng tụ có thể chấp nhận được. 

Ngược lại, tuabin đối áp phù hợp với các hệ 
thống có phụ tải hơi lớn và ổn định, trong đó điện 
năng chỉ là sản phẩm đồng thời. Sự phụ thuộc của 
công suất phát điện vào nhu cầu hơi trong tuabin 
đối áp không phải là hạn chế mà trở thành đặc 
điểm phù hợp với logic vận hành của hệ thống 
công nghiệp. 
5.6. Nhận xét tổng hợp 

Từ các phân tích trên có thể rút ra rằng, 
tuabin ngưng tụ và tuabin đối áp có ưu thế và 
phạm vi ứng dụng khác nhau, tùy thuộc vào mục 
tiêu sử dụng năng lượng của hệ thống. Tuabin 
ngưng tụ ưu tiên tối đa hóa sản lượng điện, trong 
khi tuabin đối áp ưu tiên nâng cao hiệu suất nhiệt 
tổng thể và tận dụng năng lượng cho sản xuất. 

Trong các hệ thống sản xuất kết hợp điện – 
hơi, đặc biệt khi nhu cầu hơi công nghệ chiếm tỷ 
trọng lớn và ổn định, tuabin đối áp là lựa chọn có 
cơ sở khoa học và hiệu quả năng lượng cao hơn. 
Kết luận này là nền tảng để tiếp tục thảo luận về 
điều kiện áp dụng và phạm vi sử dụng của tuabin 
đối áp, được trình bày trong phần sau của bài báo. 

6. Điều kiện áp dụng và phạm vi sử dụng 
tuabin đối áp 
6.1. Điều kiện kỹ thuật để áp dụng tuabin đối áp 

Từ các phân tích lý thuyết về nguyên lý làm 
việc và hiệu quả năng lượng, có thể xác định rằng 
tuabin đối áp phát huy ưu thế rõ rệt trong các hệ 
thống sản xuất kết hợp điện – hơi khi thỏa mãn 
các điều kiện kỹ thuật sau: 

- Nhu cầu hơi công nghệ lớn và ổn định, 
chiếm tỷ trọng đáng kể trong cân bằng năng 
lượng của hệ thống; 

- Áp suất và nhiệt độ hơi công nghệ phù hợp 
với dải áp suất đối áp của tuabin, không yêu cầu 
quá nhiều cấp trích hơi phức tạp; 

- Phụ tải điện tương đối ổn định, không đòi 
hỏi khả năng điều chỉnh công suất phát điện độc 
lập với nhu cầu hơi; 

- Hệ thống lò hơi và đường ống đủ khả năng 
đáp ứng lưu lượng hơi qua tuabin trong các chế 
độ vận hành dài hạn. 

Trong các điều kiện này, tuabin đối áp cho 
phép tận dụng triệt để năng lượng của hơi nước, 
đồng thời duy trì chế độ vận hành ổn định và tin 
cậy cho toàn hệ thống. 
6.2. Điều kiện kinh tế và vận hành 

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hiệu quả của 
tuabin đối áp còn phụ thuộc vào các điều kiện 
kinh tế và tổ chức vận hành. Tuabin đối áp đặc 
biệt phù hợp trong các trường hợp: 

- Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng chi phí sản xuất; 

- Yêu cầu giảm tiêu hao nhiên liệu và chi phí 
năng lượng là mục tiêu ưu tiên; 

- Hệ thống cần độ tin cậy cao, thời gian vận 
hành liên tục dài; 

- Mong muốn đơn giản hóa cấu hình thiết bị, 
giảm chi phí bảo trì và phụ thuộc vào điều kiện 
môi trường như nguồn nước làm mát. 

Trong các trường hợp này, lợi ích kinh tế thu 
được từ việc nâng cao hiệu suất nhiệt tổng thể 
thường vượt trội so với phần điện năng phát thêm 
có thể đạt được từ tuabin ngưng tụ. 
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6.3. Phạm vi ứng dụng trong công nghiệp 
Với các đặc điểm nêu trên, tuabin đối áp 

được áp dụng hiệu quả trong nhiều ngành công 
nghiệp tiêu thụ hơi lớn, như công nghiệp alumin, 
hóa chất, giấy, thực phẩm, dệt nhuộm và các 
ngành chế biến sử dụng nhiệt. Trong các cơ sở 
này, điện năng chủ yếu phục vụ nhu cầu tự dùng, 
trong khi hơi nước là yếu tố quyết định đến năng 
suất và chất lượng sản phẩm. 

Ngược lại, trong các hệ thống ưu tiên phát 
điện, có phụ tải điện biến động mạnh hoặc yêu 
cầu phát điện độc lập với nhu cầu hơi, tuabin 
ngưng tụ vẫn là lựa chọn phù hợp hơn. Do đó, 
tuabin đối áp không phải là giải pháp thay thế 
toàn diện cho mọi hệ thống, mà là lựa chọn tối ưu 
trong những điều kiện cụ thể. 
6.4. Nhận xét tổng hợp 

Từ góc độ lý thuyết, tuabin đối áp là cấu hình 
có cơ sở khoa học vững chắc trong các hệ thống 
sản xuất kết hợp điện – hơi, khi mục tiêu chính là 
tối ưu hóa hiệu suất năng lượng tổng thể và tận 
dụng nhiệt cho sản xuất. Việc lựa chọn tuabin đối 
áp cần được đặt trong bối cảnh tổng thể của hệ 
thống năng lượng, cân nhắc đồng thời các yếu tố 
kỹ thuật, kinh tế và vận hành. 

Những nhận định trong phần này khép lại cơ 
sở lý luận của bài báo, đồng thời tạo nền tảng 
khoa học cho các nghiên cứu ứng dụng và các 
phân tích trường hợp cụ thể, trong đó hiệu quả 
của tuabin đối áp được đánh giá trên cơ sở số liệu 
vận hành thực tế. 
7. Kết luận 

Bài báo đã trình bày và phân tích cơ sở khoa 
học của tuabin đối áp trong hệ thống sản xuất kết 
hợp điện – hơi, thông qua việc làm rõ nguyên lý 
làm việc, đặc điểm cân bằng năng lượng và sự 
đánh đổi giữa hiệu suất phát điện và hiệu suất 
nhiệt tổng thể so với tuabin ngưng tụ. Các phân 
tích cho thấy, mặc dù tuabin ngưng tụ có ưu thế 
về hiệu suất phát điện riêng phần nhờ khả năng 
giãn nở hơi sâu, nhưng trong các hệ thống có nhu 
cầu hơi công nghệ lớn và ổn định, cấu hình này 
dẫn đến tổn thất nhiệt đáng kể và làm giảm hiệu 
quả sử dụng năng lượng tổng thể. 

Ngược lại, tuabin đối áp cho phép tận dụng 
toàn bộ năng lượng nhiệt của hơi thoát sau tuabin 
cho các quá trình công nghiệp, qua đó nâng cao 
hiệu suất nhiệt tổng thể và giảm tiêu hao nhiên 
liệu. Việc loại bỏ quá trình ngưng tụ ở áp suất 
thấp cũng góp phần đơn giản hóa cấu hình hệ 
thống, nâng cao độ tin cậy vận hành và giảm chi 
phí bảo trì. Những ưu thế này làm cho tuabin đối 
áp trở thành lựa chọn phù hợp về mặt khoa học 
đối với các hệ thống sản xuất kết hợp điện – hơi 
có phụ tải hơi lớn và ổn định. 

Từ góc độ lý thuyết, việc lựa chọn tuabin 
trong hệ thống cogeneration cần dựa trên mục 
tiêu tối ưu hóa hiệu suất năng lượng tổng thể, 
thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất phát điện riêng 
phần. Các kết quả và lập luận được trình bày 
trong bài báo có thể được sử dụng làm cơ sở khoa 
học cho việc lựa chọn cấu hình tuabin, cũng như 
cho các nghiên cứu ứng dụng và các dự án tối ưu 
hóa, cải tạo hệ thống năng lượng trong công 
nghiệp.
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